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ĐỀ CƯƠNG KHTN 8 – HÓA HỌC

BÀI 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Biến đổi vật lí và biến đổi hoá học
- Các quá trình như hoà tan, đông đặc, nóng chảy, … các chất chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, không tạo thành chất mới, đó là biến đổi vật lí.

- Các quá trình như đốt cháy nhiên liệu, phân huỷ chất (ví dụ: nung đá vôi,…), tổng hợp chất (ví dụ: quá trình quang hợp,…),… có sự tạo thành chất mới, đó là biến đổi hoá học.

- Trong cơ thể người và động vật, sự trao đổi chất là một loạt các quá trình sinh hoá, đó là những quá trình phức tạp, bao gồm cả biến đổi vật lí và biến đổi hoá học.

II. Phản ứng hoá học
1. Khái niệm
- Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoá học. Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng được gọi là chất phản ứng hay chất tham gia. Chất mới sinh ra được gọi là sản phẩm.
- Phản ứng hoá học được biểu diễn bằng phương trình dạng chữ như sau:

Tên các chất phản ứng → Tên các chất sản phẩm

Ví dụ:   Iron + Sulfur → Iron(II) sulfide

Đọc là: iron tác dụng với sulfur tạo thành iron(II) sulfide.

Trong đó: iron và sulfur là chất phản ứng; iron(II) sulfide là sản phẩm.

- Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

- Phản ứng xảy ra hoàn toàn khi có ít nhất một chất phản ứng đã phản ứng hết.

2. Diễn biến phản ứng hoá học
- Trong phản ứng hoá học, xảy ra sự phá vỡ các liên kết trong phân tử chất đầu, hình thành các liên kết mới, tạo ra các phân tử mới. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác.

- Các phản ứng hoá học chỉ xảy ra khi các chất phản ứng tiếp xúc với nhau. Nhiều phản ứng để xảy ra được cần phải có thêm điều kiện là đun nóng. Một số phản ứng muốn xảy ra nhanh hơn cần có thêm chất xúc tác,…

3. Hiện tượng kèm theo các phản ứng hoá học
- Phản ứng hoá học xảy ra khi có chất mới được tạo thành với những tính chất mới, khác biệt với chất ban đầu.

- Những dấu hiệu có thể nhận ra có chất mới tạo thành là sự thay đổi về màu sắc, xuất hiện chất khí hoặc xuất hiện chất kết tủa,… Sự toả nhiệt và phát sáng cũng có thể là dấu hiệu cho biết phản ứng hoá học đã xảy ra.

III. Năng lượng của phản ứng hoá học
1. Phản ứng toả nhiệt, phản ứng thu nhiệt
- Phản ứng toả nhiệt giải phóng năng lượng (dạng nhiệt) ra môi trường xung quanh.

Ví dụ: Đốt đèn cồn, cồn (ethanol) cháy. Khi đó, ethanol và khí oxygen trong không khí đã tác dụng với nhau tạo thành hơi nước và khí carbon dioxide, đồng thời giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt. Ta nói, phản ứng đốt cháy cồn là phản ứng toả nhiệt.

- Phản ứng thu nhiệt nhận năng lượng (dạng nhiệt) trong suốt quá trình phản ứng xảy ra.

Ví dụ: Với phản ứng phân huỷ copper(II) hydroxide thành copper(II) oxide và hơi nước thì cần cung cấp năng lượng dưới dạng nhiệt bằng cách đun nóng. Khi ngừng cung cấp nhiệt, phản ứng cũng dừng lại. Ta nói, phản ứng phân huỷ copper(II) hydroxide là phản ứng thu nhiệt.

2. Ứng dụng của phản ứng toả nhiệt
Các phản ứng toả nhiệt có vai trò quan trọng trong cuộc sống vì chúng cung cấp năng lượng cho sinh hoạt và sản xuất, vận hành động cơ, thiết bị máy công nghiệp, phương tiện giao thông,…

B.BÀI TẬP

1. NHẬN BIẾT (5 câu)
Câu 1: Biến đổi vật lý, biển đổi hóa học là gì? Cho ví dụ.

Trả lời:
- Các quá trình như hòa tan, đông đặc, nóng chảy… các chất chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, không tạo thành chất mới, đó là biến đổi vật lý.
Ví dụ: Quá trình băng tan, hòa tan muối ăn vào nước,…
- Các quá trình như đốt cháy nhiên liệu, phân hủy chất, tổng hợp chất,… có sự tạo thành chấy mới, đó là biến đổi hóa học.
Ví dụ: Nung đá vôi, quá trình quang hợp ở cây xanh,…
Câu 2: Thế nào là phản ứng hóa học, chất tham gia, chất sản phẩm? Hãy nêu diễn biến của phản ứng hóa học.

Trả lời:
- Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác. 
- Chất tham gia là chất ban đâu bị biến đổi trong phản ứng.
- Chất sản phẩm là chất mới được sinh ra.
- Diễn biến của phản ứng hóa học: Trong phản ứng hóa học, xảy ra sự phá vỡ các liên kết trong phân tử chất đầu, tạo ra các phân tử mới. Kết quả là chất này bị biến đổi thành chất khác.
Câu 3: Hãy nêu dấu hiệu nhận biết phản ứng hóa học xảy ra.

Trả lời:
- Các dấu hiệu nhận biết phản ứng hóa học xảy ra là:
+ Sự tạo thành chất khí.
+ Sự tạo thành chất kết tủa.
+ Sự thay đổi màu sắc.
+ Sự thay đổi về nhiệt độ môi trường…
Câu 4: Phản ứng thu nhiệt là gì? Phản ứng tỏa nhiệt là gì? Cho ví dụ.

Trả lời:
- Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng (dạng nhiệt) ra môi trường xung quanh.
Ví dụ: Đốt cháy củi, tôi vôi…
- Phản ứng thu nhiệt là phản ứng nhận năng lượng (dạng nhiệt) trong suốt quá trình phản ứng xảy ra.
Ví dụ: Hòa tan C sủi vào nước, nung đá vôi,…
Câu 5: Hãy nêu các ứng dụng của phản ứng tỏa nhiệt. 

Trả lời:
- Các ứng dụng của phản ứng tỏa nhiệt là
+ Cung cấp năng lượng cho sinh hoạt và sản xuất.
+ Cung cấp năng lượng để vận hành động cơ.
+ Cung cấp năng lượng cho thiết bị máy công nghiệp.
+ Cung cấp năng lượng cho phương tiện giao thông,…
2. THÔNG HIỂU (6 câu)
Câu 1: Trong các quá trình sau, đâu là quá trình biến đổi vật lý, đâu là quá trình biến đổi hóa học?

1. Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.

2. Bạn nam thổi hơi thở và cốc đựng nước vôi trong, làm nước vôi trong vẩn đục

3. Đá lạnh để ngoài không khí bị chảy thành nước lỏng.

4. Đốt cháy đường mía thành màu đen và có mùi khét.

5. Hiện tượng cháy rừng gây ra ô nhiễm môi trường.

Trả lời:
· Quá trình biến đổi vật lý.
· Quá trình biến đổi hóa học.
· Quá trình biến đổi vật lý.
· Quá trình biến đổi hóa học.
· Quá trình biến đổi hóa học.
Câu 2: Hãy viết phương trình chữ cho các phản ứng hóa học sau và cho biết đâu là chất tham gia, đâu là chất sản phẩm.

1. Khí hydrogen tác dụng với khí oxygen tạo thành nước.

2. Nung đá vôi (calcium carbonate) thu được vôi sống (calcium oxide) và khí carbon dioxide.

Trả lời:

·       Hydrogen    +      oxygen          →        Nước.
Chất tham gia      Chất tham gia           Chất sản phẩm
· Calcium carbonate    to→     calcium oxide   +  carbon dioxide.
         Chất tham gia             chất sản phẩm          chất sản phẩm
Câu 3: Thức ăn được chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng. Phản ứng hóa học giữa chất dinh dưỡng với oxygen cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động là phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt? Hãy lấy thêm 3 ví dụ về loại phản ứng này.

Trả lời:
- Phản ứng hoá học giữa chất dinh dưỡng với oxygen cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động là phản ứng toả nhiệt
- Ví dụ phản ứng toả nhiệt: 
+ Phản ứng tôi vôi;
+ Phản ứng đốt cháy than;
+ Phản ứng đốt cháy khí trong bình gas.
Câu 4: Than, xăng, dầu,… đều là nhiên liệu hóa thạch, được sử dụng chủ yếu cho công nghiệp và đời sống sinh hoạt nào của con người? 

Trả lời:
- Trong công nghiệp:
+ Than được sử dụng chủ yếu cho ngành nhiệt điện.
+ Xăng, dầu được sử dụng chủ yếu cho các thiết bị máy móc ngành công nghiệp, ngành giao thông vận tải.
- Trong đời sống:
+ Than được dùng làm nhiên liệu cung cấp năng lượng cho sinh hoạt. 
+ Xăng, dầu dùng để chạy động cơ ô tô, xe máy …
Câu 5: Vì sao sử dụng các nhiên liệu hóa thạch gây ra ô nhiễm môi trường?

Trả lời:
- Vì đốt cháy nhiên liệu hoá thạch sẽ thải vào môi trường một lượng lớn các khí thải, bụi mịn và nhiều chất độc hại khác, gây ô nhiễm môi trường, phá huỷ hệ sinh thái và cảnh quan nhiên nhiên, gây các bệnh về hô hấp, mắt … cho con người.
Câu 6: Cho các phản ứng sau, em hãy phân biệt đâu là phản ứng tỏa nhiệt, đâu là phản ứng thu nhiệt?

1. Đốt cháy than.

2. Phản ứng phân hủy copper (II) hydroxide thành copper (II) oxide.

3. Phản ứng giữa sắt và lưu luỳnh tạo ra chất rắn màu đen.

4. Phản ứng phân hủy đá vôi để tạo thành đá vôi.

Trả lời:
· Phản ứng tỏa nhiệt.
Phản ứng thu nhiệt.
· Phản ứng  thu nhiệt.
· Phản ứng thu nhiệt.
3. VẬN DỤNG (3 câu)
Câu 1: Nhỏ giấm ăn vào viên đá vôi. Dấu hiệu nào cho biết đã có phản ứng hóa học xảy ra? Viết phương trình dạng chữ của phản ứng.

Trả lời: Nhỏ giấm ăn vào viên đá vôi ta thấy đá vôi tan dần và thấy xuất hiện bọt khí bay lên. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta chỉ thu được một dung dịch đồng nhất.
PTC:        Calcium carbonate + axetic acid → Calcium axetate
Câu 2: Sulfur (S) cháy trong không khí tạo thành khí sulfur dioxide có mùi hắc. 

1. Hãy viết phương trình hóa học dạng chữ của phản ứng này. Chất nào là chất phản ứng? Chất nào là chất sản phẩm?

2. Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần? Lượng chất nào tăng dần?

Trả lời:  PTC: Sulfur + oxygen → Sulfur dioxide 
Chất phản ứng: Sulfur, oxygen.
Chất sản phẩm: Sulfur dioxide.
· Trong quá trình phản ứng lượng sulfur, oxygen giảm dần. Lượng sulfur dioxide tăng dần.
Câu 3: Làm thế nào để một phản ứng xảy ra với tốc độ nhanh hơn? Ví dụ em cần đốt cháy những thanh củi thật nhanh.

Trả lời: - Để phản ứng xảy ra với tốc độ nhanh hơn
+ Tăng diện tích tiếp xúc: chẻ nhỏ thanh củi.
+ Tăng nhiệt độ: Dùng bật lửa nhóm bếp.
+ Tăng nồng độ chất tham gia: thổi thêm không khí để cháy to hơn.
4. VẬN DỤNG CAO (3 câu)
Câu 1: Hãy vẽ sơ đồ diễn biến trước, trong và sau quá trình phản ứng của khí hydrogen tác dụng với khí oxygen sinh ra nước.

Câu 2: Khi đốt nến (làm bằng parafin), nến chảy lỏng thấm vào bấc, sau đó nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí carbondioxide và hơi nước.

Hãy phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào diễn ra quá trình biến đổi vật lí, giai đoạn nào diễn ra quá trình biến đổi hóa học. Viết phương trình chữ của phản ứng hóa học, cho biết: trong không khí có khí oxygen và nến cháy là do có chất này tham gia.

Trả lời: - Nến chảy lỏng thấm vào bấc là quá trình biến đổi vật lý vì nến chỉ biến đôit trạng thái chưa có chất mới sinh ra.
- Nến lỏng hóa hơi là quá trình biến đổi vật lý vì nến chỉ biến đôit trạng thái chưa có chất mới sinh ra.
- Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí carbon dioxide và hơi nước: xảy ra hiện tượng hóa học vì ở đây nến cháy trong không khí tạo ra hai chất khác là carbon dioxide và hơi nước.
Parafin + khí oxygen → Khí carbon dioxide + hơi nước.
Câu 3: Nguồn nhiên liệu hóa thạch có phải là vô tận không? Đốt cháy nhiên liệu hóa thạch ảnh hưởng đến môi trường như thế nào? Hãy nêu ví dụ về việc tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng thay thể để giảm việc sử dụng các nhiên liệu hóa thạch.

Trả lời:  - Các nguồn nhiên liệu hoá thạch không phải là vô tận. Các loại nhiên liệu hoá thạch mất hàng trăm triệu năm mới tạo ra được. Nếu tận thu nhiên liệu hoá thạch sẽ làm cạn kiệt nhiên liệu này trong tương lai.
- Đốt cháy nhiên liệu hoá thạch sẽ thải vào môi trường một lượng lớn các khí thải, bụi mịn và nhiều chất độc hại khác, gây ô nhiễm môi trường, phá huỷ hệ sinh thái và cảnh quan nhiên nhiên, gây các bệnh về hô hấp, mắt … cho con người.
- Một số ví dụ về việc tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng thay thế để giảm việc sử dụng các nhiên liệu hoá thạch:
+ Sử dụng xăng sinh học E5; E10 …
+ Sử dụng năng lượng gió để chạy máy phát điện, di chuyển thuyền buồm …
+ Sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra điện hoặc nhiệt.
BÀI 3: MOL VÀ TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Mol
1. Khái niệm
Mol là lượng chất có chứa 6,022 × 1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

Số 6,022 × 1023 được gọi là số Avogadro, được kí hiệu là NA.
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2. Khối lượng mol
- Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng của NA nguyên tử hoặc phân tử chất đó tính theo đơn vị gam.

Ví dụ 1: Khối lượng một số nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử tương ứng:

	Nguyên tử
	Kí hiệu hóa học
	Khối lượng nguyên tử
	Khối lượng mol nguyên tử

	Carbon
	C
	12 amu
	12 g/mol

	Hydrogen
	H
	1 amu
	1 g/mol

	Oxygen
	O
	16 amu
	16 g/mol


Ví dụ 2: Khối lượng một số phân tử và khối lượng mol phân tử tương ứng:

	Phân  tử
	Công thức HH
	Số nguyên tử
	Khối lượng phân tử
	Khối lượng mol phân tử

	Hydrogen
	H2
	1 ng/ tử H
	2 . 1 = 2 (amu)
	2 g/mol

	Nước
	H2O
	2 H; 1 O
	2.1 + 1. 16 = 18 (amu)
	18 g/mol


- Khối lượng mol (g/mol) của một chất và khối lượng nguyên tử hoặc phân tử của chất đó (amu) bằng nhau về trị số, khác về đơn vị đo.

- Gọi n là số mol chất có trong m gam. Khối lượng mol (M) được tính theo công thức: 

M = m : n   (g/mol)
3. Thể tích mol của chất khí
- Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi NA phân tử của chất khí đó.

- Thể tích mol của các chất khí bất kì ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất đều bằng nhau. Như vậy, ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, hai bình có thể tích bằng nhau có cùng số mol khí.

- Ở điều kiện chuẩn (25 oC và 1 bar), 1 mol khí bất kì đều chiếm thể tích là 24,79 lít.

Vậy ở điều kiện này, n mol khí chiếm thể tích là: V = 24,79 × n (L).

II. Tỉ khối chất khí
- Để xác định khí A nặng hơn hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta dựa vào tỉ số giữa khối lượng mol của khí A (MA) và khối lượng mol của khí B (MB). Tỉ số này được gọi là tỉ khối của khí A đối với khí B, được biểu diễn bằng công thức:    dA/B=MA/MB
- Để xác định một khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần, ta dựa vào tỉ số giữa khối lượng mol của khí A và “khối lượng mol” của không khí:

+ Coi không khí gồm 20% oxygen và 80% nitrogen về thể tích. Vậy trong 1 mol không khí có 0,2 mol oxygen và 0,8 mol nitrogen. Khối lượng mol của không khí là: Mkk = 0,2 × 32 + 0,8 × 28 = 29 (g/mol)

+ Tỉ khối của khí A đối với không khí là:           dA/kk= MA/29

B. BÀI TẬP

1. NHẬN BIẾT (6 câu)
Câu 1: Hãy nêu khái niệm mol, khối lượng mol, thể tích mol của chất khí.

Trả lời: - Mol là lượng chất có chứa NA (6,023.1023) nguyên tử hoặc phân tử chất đó.
- Khối lượng mol của một chât là khối lượng của NA nguyên tử hoặc phân tử chất đó tính theo đơn vị gam.
- Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi 1 mol phân tử chất khí đó.
Câu 2: Tỷ khối của chất khí là gì? Tỷ khối dùng để làm gì?

1. Nêu công thức tính tỉ khối của chất khí A đối với chất khí B

2. Nêu công thức tính tỉ khối của chất khí A đối với không khí.

Trả lời: - Tỷ khối của khí A đối với khí B là tỉ lệ khối lượng mol giữa khí A và khí B. Tỷ khôi dùng để xác định khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần.
· Công thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B:      dA/B = MAMB
· Công thức tính tỉ khối của khí  A đối với không khí : dA/KK =  MAMKK

Câu 3: Thể tích mol của chất khí là gì? Hãy nêu điều kiện chuẩn và công thức tính thể tích mol ở điều kiện chuẩn.

Trả lời:  - Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi 1 mol phân tử chất khí đó.
- Điều kiện chuẩn là điều kiện ở 25oC và 1 bar.
- Công thức tính thể tích mol chất khí ở điều kiện chuẩn là: V= 24,79.n
Câu 4: Hãy viết các công thức tính số mol từ số lượng nguyên tử (phân tử); khối lượng chất và khối lượng mol; thể tích mol chất khí ở điều kiện chuẩn.

Trả lời:  - Công thức tính số mol từ số lượng nguyên tử (phân tử)   n= N : NA

Trong đó: N là số lượng nguyên tử hoặc phân tử.
NA là số Avogadro có giá trị là 6,022 . 1022.
- Công thức tính số mol từ khối lượng chất và khối lượng mol là   n= m : M

Trong đó: m là khối lượng chất.
M là khối lượng mol.
- Công thức tính số mol từ thể tích mol ở điều kiện tiêu chuẩn là   n= V : 24,79

Trong đó : V là thể tích mol chất khí ở điều kiện chuẩn.
Câu 5: Hãy nêu cách tính khối lượng mol của phân tử AxByCz từ khối lượng mol của các nguyên tử thành phần.

Trả lời: - Khối lượng mol của phân tử AxByCz là 
MAxByCz= Ma.x +MB.y + MC.z        (g/mol)
Câu 6: 
“Trong khoa học, … khối lượng của nguyên tử carbon được quy ước là đơn vị khối lượng nguyên tử viết tắt là …. Như vậy, khối lượng của 1 nguyên tử carbon là … amu.”

Hãy viết lại đoạn trên và hoàn thành những phần còn thiếu.

Trả lời:  Trong khoa học, 112 khối lượng của nguyên tử carbon được quy ước là đơn vị khối lượng nguyên tử viết tắt là amu. Như vậy, khối lượng của 1 nguyên tử carbon là 12 amu.”

2. THÔNG HIỂU (7 câu)
Câu 1. Tính số nguyên tử, phân tử có trong mỗi lượng chất sau:
1. 0,5 mol nguyên tử Al.

2. 0,01 mol nguyên tử H.

3. 2 mol phân tử O2.

Trả lời:   Số nguyên tử có trong 0,5 mol nguyên tử Al là: 
0,5. 6,023.1023 = 3,011.1023 (nguyên tử).
· Số nguyên tử có trong 0,01 mol nguyên tử H là:
0,01. 6,022.1023 = 6,022.1021 (nguyên tử)
· Số phân tử tử có trong 2 mol phân tử O2 là:
· 6,022.1023 = 12,044.1023 (nguyên tử)
Câu 2: Một lượng chất sau đây tương đương bao nhiêu mol nguyên tử hoặc mol phân tử?

1. 1,2044.1022 phân tử H2O.

2. 3,011.1023 nguyên tử Zn.

Trả lời:  Số mol phân tử trong 1,2044.1022 phân tử H2O là:
n = 1,2044.10226,022.1023= 0,02 (mol).
1. Số mol nguyên tử tronh 3,011.1023 nguyên tử Zn là:

n = 3,011.10236,022.1023= 0,5 (mol).
Câu 3: Hãy tính khối lượng mol của các phân tử trong bảng sau

	Phân tử
	Công thức hóa học
	Khối lượng mol phân tử

	Nitrogen
	N2
	…

	Nước
	H2O
	…

	Carbon dioxide
	CO2
	…

	Calcium carbonate
	CaCO3
	…


 Trả lời:
	Phân tử
	Công thức hóa học
	Khối lượng mol phân tử (g/mol)

	Nitrogen
	N2
	MN2 = MN.2 = 14.1=28

	Nước
	H2O
	MH2O = MH.2 +MO= 1.2 +16=18

	Carbon dioxide
	CO2
	MCO2 = MC +MO.2= 12 +16.2=44

	Calcium carbonate
	CaCO3
	MCaCO3 = MCa +MC+ MO.3= 40 +12 +16. 3 =18


 Câu 4: Hãy tính khối lượng mol của kim loại X, biết rằng 0,5 mol chất này có khối lượng là 32 gam. X là kim loại nào?
Trả lời: - Khối lượng mol của kim loại X là       M = mn = 320,5 = 64  (g/mol)

Vậy X là kim loại Cu ( đồng)
Câu 5: Hãy tính thể tích mol của các chất khí sau ở điều kiện chuẩn

1. 0,2 mol khí NH3.

2. 0,05 mol khí CO2.

3. 1,5 mol khí H2.

Trả lời: Thể tích mol ở điều kiện tiêu chuẩn của 0,2 mol khí NH3 là:
V= n. 24,79 = 0,2. 24,79 = 4,958 ( lít)
· Thể tích mol ở điều kiện tiêu chuẩn của 0,05 mol khí CO2 là:
V= n. 24,79 = 0,05. 24,79 = 1,2395 ( lít)
· Thể tích mol ở điều kiện tiêu chuẩn của 1,5 mol khí H2 là:
V= n. 24,79 = 1,5. 24,79 = 37,05 ( lít)
Câu 6: Hãy so sánh khí SO2 

1. Nặng hay nhẹ khí H2 bao nhiêu lần?

2. Nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

Trả lời: Tỷ khối của khí SO2 so với khí H2 là  dSO2/H2 = MSO2MH2= 642=32

Vậy khí SO2 nặng hơn khí H2 32 lần
· Tỷ khối của khí SO2 so với không khí là:  dSO2/kk = MSO2Mkk= 6429 ≈2,2

Vậy khí SO2 nặng hơn không khí 2,2 lần.
Câu 7: Hãy tính khối lượng ( theo đơn vị gam) của những lượng chất sau:

1. Hỗn hợp gồm 0,1 mol NaCl và 0,2 mol đường (C12H22O11).

2. Dung dịch có 1 mol C2H5OH và 2 mol nước (H2O).

Trả lời: Khối lượng của 0,1 mol NaCl là: 0,1.(23+35.5) = 5,85 (gam)
Khối lượng của 0,2 mol đường là : 0,2. (12.12+1.22+16.11) = 68,4 (gam)
Vậy khối lượng của hỗn hợp gồm 0,1 mol NaCl và 0,2 mol đường là: 5,85 + 68,4 = 74,25 (gam)
· Khối lượng của 1 mol C2H5OH là : 1.(12.2 + 1.5 +16+1) = 46 (gam)
Khối lượng của 2 mol nước là: 2. (1.2 +16) = 36 (gam)
Vậy khối lượng của dung dịch có 1 mol C2H5OH và 2 mol nước là  46 + 36 = 82 (gam)
3. VẬN DỤNG (5 câu)
Câu 1: Khối lượng nước mà trong đó có số phân tử bằng số phân tử có trong 20 gam NaOH là bao nhiêu?

Trả lời: Khối lượng mol của NaOH là: MNaOH = 23 + 16 + 1 = 40 (g/mol)
Số mol NaOH là: n= mM= 2040=0,5   (mol)  → số mol của H2O là 0,5 mol.
Khối lượng mol của H2O là: MH2O = 1. 2+ 16 = 18  (g/mol)
→ khối lượng nước là: m = n . M = 0,5.18 = 9  (gam)
Câu 2: Khí carbon dioxide (CO2) và khí methan (CH4) đều được sinh ra ở hang hay giếng sâu do xảy ra quá trình phân hủy hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ. Hãy cho biết khí carbon dioxide, methan tích tụ dưới đáy hang, giếng hay bị không khí đẩy bay lên trên?

Trả lời:
- Tỉ khối của khí carbon dioxide so với không khí:  dCO2/kk = MCO2Mkk= 4429 ≈1,52

→ Khí carbon dioxide nặng hơn không khí khoảng 1,52 lần.
- Tỉ khối của khí methane so với không khí là:  dCH4/kk = MCH4Mkk= 1629 ≈0,55

→ Khí methane nhẹ hơn không khí khoảng 0,55 lần.
Vậy khí carbon dioxide nặng hơn không khí sẽ bị tích tụ dưới đáy hang, khí methane nhẹ hơn không khí nên bị không khí đẩy bay lên trên.
Câu 3: Hãy tính khối lượng của 

1. 12, 044.1023 nguyên tử nhôm.

2. 9,916 lít khí NH3 ở điều kiện chuẩn.

Trả lời: Số mol của 12.1023 nguyên tử nhôm là   n = 12,044.10236,022.1023 = 2 (mol).
Khối lượng của 12, 044.1023 nguyên tử nhôm là: mAl = n.MAl = 2.27 = 54 (gam).
· Số mol của 9,916 lít khí NH3 ở điều kiện chuẩn là: n= V24,79 = 9,91624,79= 0,4 (mol)

Khối lượng của 9,916 lít khí NH3 ở điều kiện chuẩn là: mNH3 = n.MNH3 = 0,4. 17 = 6,8 (gam).
Câu 4: Hãy số nguyên tử H có trong

a. 0,05 mol phân tử H3PO4


b) 64 g khí H2

Trả lời:
· Số mol nguyên tử H có trong 0,05 mol phân tử H3PO4 là:  0,05. 3 =0,15 (mol).
Vậy số nguyên tử H có trong 0,05 mol phân tử H3PO4 là:
0,15. 6,022.1023 = 9,033.1022 (nguyên tử)
· Số mol phân tử của 68 g H2S là:   n= mM = 682+32= 2 (mol)

Số mol nguyên tử H có trong 68 g khí H2S là: 2.2 = 4 (mol)
Vậy số nguyên tử  H có trong 68 g khí H2S là:  4.6,022.1023 = 2,4088.1024 (nguyên tử)
Câu 5: Biết tỉ khối của khí B so với oxi là 0,5 và tỉ khối của khí A đối với khí B là 2,125. Xác định khối lượng mol của khí A?

Trả lời: Ta có:   dB/O2 = MBMO2=0,5   →  MB = 32. 0,5 =16.
Mặt khác:    dA/B = MAMB=2,125   →  MA = 32. 16 =34.
Vậy khối lượng mol của A là 34 g/mol.
4. VẬN DỤNG CAO (3 câu)
Câu 1: Em hãy đưa ra các cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi nạo, vét giếng, thám hiểm hang, động.

Trả lời: Các giếng nước hay hang động, hầm lò sâu … thường có nhiều khí độc tích tụ như CO2; H2S … Hàng năm, nước ta có rất nhiều vụ tử vong thương tâm do ngạt khí khi nạo vét giếng … Do vậy, đối với những giếng nước, hang động, hầm lò sâu chúng ta luôn phải cảnh giác, trước khi đưa người xuống cần phải thăm dò xem không khí dưới đó có thở được không.
Ví dụ một số cách thử trước khi xuống nạo, vét giếng như:
+ Thắp một ngọn nến, dòng dây thả dần sát xuống mặt nước nếu ngọn nến vẫn cháy sáng bình thường là không khí dưới đáy giếng có đủ oxygen, người có thể xuống được. Nếu ngọn nến chỉ cháy leo lét rồi tắt thì không nên xuống vì dưới đó thiếu oxygen hoặc phải trang bị bình dưỡng khí trước khi xuống.
+ Nhốt một con vật vào lồng, buộc dây thả gần sát mặt giếng, nếu con vật bị chết ngạt chứng tỏ không khí dưới đáy giếng thiếu oxygen …
Câu 2: Hỗn hợp khí X gồm có CO và CO2 có tỉ khối so với O2 là 1. Thể tích khí  CO2 cần thêm vào 9,916 lít (đkc) hỗn hợp trên để có tỉ khối so với O2 tăng lên bằng 1,075 là bao nhiêu?

Trả lời:  Gọi số mol của CO và CO2 lần lượt là a, b (mol)
Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp là: MX =  28a + 44ba+b.
Áp dụng công thức tính tỉ khối ta có:   d X/kk = MXMO2= 28a + 44b(a+b) . 32 =1  → a = 3b (1)
Mặt khác có: a + b = (9,916 : 24,79) = 0,4 (2)
Lấy (1) thay vào (2) ta được b = 0,1 mol và a=0,3 mol
Gọi số mol CO2 cần thêm vào là x mol
Ta có:  28.0,3 + 44(0,1+x)0,4 + x = 1,075 .32  → x = 0,1 mol  => V = 0,1. 22,4 = 2,24 lít.
Câu 3: Một hỗn hợp gồm Zn và Fe có khối lượng là 24,2 gam. Biết tổng số mol của Zn và Fe bằng với số mol của 9,916 lít khí CO2 (đkc). Tính % theo khối lượng của Fe có trong hỗn hợp.

Trả lời:   Gọi số mol của Zn là x và số mol của Fe là y ( x, y ≥ 0) 
Ta có tổng khối lượng của hỗn hợp là 24,2 tức là:    65x +56y = 24,2   (1)
Số mol của 9,916 lít khí CO2 ở đkc là:    9,916:24,79 = 0,4 (mol).
Mà tổng số mol hỗn hợp Zn và Fe bằng mol của 9,916 lít khí CO2 ở đkc, ta có
x+y = 0,4 (mol)     (2)     Từ (1) và (2) ta suy ra: x= 0,2 mol, y= 0,2 mol
% khối lượng của Fe có trong hỗn hợp là   %Fe = 0,2.56/24,2.100% = 46,28%

BÀI 4: DUNG DỊCH VÀ NỒNG ĐỘ
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Dung dịch, chất tan và dung môi
- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi. Trong thực tế, dung môi thường là nước ở thể lỏng, chất tan có thể ở thể rắn, lỏng hoặc khí.

Ví dụ: Hoà tan đường vào nước được dung dịch nước đường. Trong đó, chất tan là đường; dung môi là nước.

- Ở nhiệt độ, áp suất nhất định, dung dịch có thể hoà tan thêm chất tan đó được gọi là dung dịch chưa bão hoà; dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan đó được gọi là dung dịch bão hoà.
II. Độ tan
Để đặc trưng cho khả năng tan của mỗi chất, người ta dùng khái niệm độ tan.
- Độ tan của một chất trong nước là số gam chất đó hoà tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hoà ở nhiệt độ, áp suất xác định.

- Độ tan của một chất trong nước được tính theo công thức:  S=mct/mnước×100
Trong đó:        S là độ tan, đơn vị g/100 g nước;

mct là khối lượng chất tan, đơn vị là gam (g);

mnước là khối lượng nước, đơn vị là gam (g).

- Độ tan của hầu hết các chất rắn như đường, muối ăn,… đều tăng khi nhiệt độ tăng.

III. Nồng độ dung dịch
Để định lượng một dung dịch đặc hay loãng, người ta dùng đại lượng nồng độ. Có hai loại nồng độ dung dịch thường dùng là nồng độ phần trăm và nồng độ mol.
1. Nồng độ phần trăm
- Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của một dung dịch cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

- Nồng độ phần trăm được xác định bằng biểu thức:    C% = mct / mdd×100 (%)
Trong đó:      C% là nồng độ phần trăm của dung dịch, đơn vị %;

  mct là khối lượng chất tan, đơn vị là gam (g);

mdd là khối lượng dung dịch, đơn vị là gam (g).

Khối lượng dung dịch = khối lượng chất tan + khối lượng dung môi.

2. Nồng độ mol
- Nồng độ mol (kí hiệu CM) của một dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

- Nồng độ mol được xác định bằng biểu thức:     CM = nct / Vdd
Trong đó:  CM là nồng độ mol của dung dịch, có đơn vị là mol/L và thường được biểu diễn là M;

nct là số mol chất tan, đơn vị là mol;

Vdd là thể tích dung dịch, đơn vị là lít (L).

IV. Thực hành pha chế dung dịch theo một nồng độ cho trước
- Để pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước, ta thực hiện theo hai bước sau:

Bước 1: Tính các đại lượng cần dùng.

Bước 2: Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định.

- Ví dụ: Pha chế 200 gam dung dịch NaCl 20%.

Bước 1: Tìm các đại lượng liên quan.
- Tìm các đại lượng cần dùng:     mNaCl=200×20/100=40(g)
- Tìm khối lượng H2O cần dùng:     mH2O=mdd−mct=200−40=160(g)
Bước 2: Cách pha chế.
- Cân 40 gam NaCl khan cho vào cốc.

- Cân 160 gam H2O (hoặc đong 160 mL nước) cho dần dần vào cốc và khuấy cho đến khi NaCl tan hết, ta được 200 gam dung dịch NaCl 20%.

B.BÀI TẬP

1. NHẬN BIẾT (7 câu)
Câu 1: Hãy nêu khái niệm dung dịch. Em hãy nêu một số ví dụ về dung dịch trong đời sống.

Trả lời: - Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi.
VD: Nước muối sinh lý 0,9%, rượu 10 độ, nước đường, vv…
Câu 2: Thế nào là dung dịch bão hòa và chưa bão hòa? Bạn Minh hòa tan đường vào nước mát, tuy nhiên vẫn còn đường chưa tan lắng dưới đáy cốc. Hãy chỉ cho minh cách hòa tan phần đường lắng đó.

Trả lời: - Ở nhiệt độ, áp xuất nhất định, dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan gọi là dung dịch chưa bão hòa, dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan gọi là dung dịch bão hòa.
- Bạn Minh có thể làm tan đường bằng cách tăng nhiệt độ của cốc nước lên: pha thêm nước nóng hoặc đun nóng cốc nước.
Câu 3:  Hãy nêu cách pha dung dịch bão hòa của sodium chloride (NaCl) trong nước.

Trả lời:  Cho dần dần sodium chloride vào cốc chứa một lượng nước xác định. Khuấy đều cho đến khi NaCl không thể hoà tan thêm được nữa. Tách bỏ chất rắn không tan, ta thu được dung dịch bão hoà.
Câu 4: Độ tan là gì? Nêu công thức tính độ tan. Khi nhiệt độ tăng thì độ tan tăng hay giảm?

Trả lời: - Độ tan của một chất trong nước là số gam chất đó hoa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ, áp suất nhất định.
- Công thức:    S= mct : mnước.100
Trong đó : S là độ tan, đơn vị g/100g nước
mct là khối lượng chất tan, đơn vị là gam (g)
Mnước là khối lượng nước, đơn vị là gam (g).
- Khi nhiệt độ tăng thì hầu hết độ tan của các chất rắn đều tăng còn chất khí thì giảm.
Câu 5: Nồng độ phần trăm và nồng độ mol là gì? Hãy nêu công thức tính 2 loại nồng độ này.

Trả lời: - Nồng độ phần trăm (C%) của một dung dịch là đại lượng cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
· Công thức:      C%= mct : mdd.100(%)

Trong đó: C% là nồng độ phần trăm của dung dịch, đơn vị %
mct là khối lượng chất tan, đơn vị là gam (g)
mdd là khối lượng dung dịch, đơn vị là gam (g)
- Nồng độ mol (CM) của một dung dịch là đại lượng cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.
· Công thức:   CM= nct : Vdd

 Trong đó: CM là nồng độ mol của dung dịch, có đơn vị là mol/L, thường được biểu diễn là M;
nct là số mol chất tan, đơn vị là mol;
Vdd là thể tích dung dịch, đơn vị là lít (L)
Câu 6: Trong phần thực hành pha chế dung dịch theo một nồng độ cho trước, ta pha 100 gam dung dịch muối ăn 0,9%. Vậy trong thực tiễn dung dịch muối ăn 0,9% được dùng để làm gì?

Trả lời: - Làm thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc nhỏ tai, súc miệng và rửa vết thương, giúp làm sạch, loại bỏ chất bẩn, vi khuẩn, ngăn ngừa viêm nhiễm…
- Dùng làm dịch truyền vào cơ thể để điều trị tình trạng mất nước do một số bệnh lí gây ra như đái tháo đường, viêm dạ dày …
Câu 7: Hãy nêu và phân tích các biện pháp làm hòa tan chất rắn nhnh trong dung môi

Trả lời: - Khuấy dung dịch: khuấy dung dịch tạo ra các tiếp xúc mới giữa phân tử chất rắn và các phân tử nước nên sự hòa tan diễn ra nhanh hơn.
- Đun nóng dung dịch: Ở nhiệt độ càng cao, các phân tử chuyển động càng nhanh làm tăng số lần va chạm giữa các phân tử nước và bề mặt chất rắn nên sự hòa tan diễn ra nhanh hơn.
- Nghiền nhỏ chất rắn: Nghiền nhỏ chất rắn làm tăng diện tích tiếp xúc giữa chất rắn và phân tử nước, kích thước của vật rắn càng nhỏ thì sự hòa tan diễn ra càng nhanh.
2. THÔNG HIỂU (7 câu)
Câu 1. Nối các chất tan cột A với các dung môi cột B với điều kiện 2 chất khi hòa vào nhau sẽ tạo dung dịch.
	A
	
	B

	a.Muối
	
	1.Nước.

	b.Dầu ăn
	
	

	c.Đường
	
	2.Xăng.

	d.Cát
	
	


 Trả lời:       1  - a, c;       2 - b
Câu 2: Ở 25°C, hòa tan hết 33 gam NaCl vào 150 gam nước được dung dịch bão hòa. Xác định độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó.

Trả lời: Áp dụng công thức tính độ tan: S= mct : mnước.100 , ta có:
Độ tan của NaCl là:   S= 33 : 150.100  = 22 (g/100g nước)
Câu 3: Ở 20oC có độ tan của NaNO3 là 88 gam/100 gam nước, hòa tan hoàn toàn NaNO3 vào 110 gam nước thu được dung dịch bão hòa. Khối lượng NaNO3 cần để hòa tan là bao nhiêu?

Trả lời: Công thức tính độ tan :  S= mct : mnước.100 
Suy ra: mct= S. mnước : 100

Khối lượng NaNO3 cần để hòa tan 110 gam nước để thu được dung dịch bão hòa là:
Mct = 88. 110 : 100 = 96,8 gam.
Câu 4: Hãy lập biểu thức liên hệ giữa nồng độ phần trăm và độ tan.

Trả lời:
- Độ tan S là cứ 100g nước hòa tan được S (g) chất tan. → mdd = mct + mnước = S + 100
- Ta có công thức tính nồng độ %:    C%= mctmdd.100(%)   → C%= SS+100.100 (%)
Câu 5: Tiến hành hòa tan 20 gam muối ăn khan vào nước thu được dung dịch A có C% = 10%

a, Hãy tính khối lượng của dung dịch A thu được.

b, Hãy ính khối lượng nước cần thiết cho sự pha chế.

Trả lời:  a, Áp dụng công thức C%= mct : mdd.100(%)

 ta có:  mdd = 20 : 10%. 100% = 200 gam
Kết luận: Vậy khối lượng dung dịch A là 200 gam
b,        mnước= mdd - mmuối = 200 - 20 = 180 gam
Câu 6: Hãy tính khối lượng chất tan cần dùng để pha chế 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9M

Trả lời:Áp dụng công thức tính nồng độ mol, ta có
nNaCl  = CM .V = 2,5 . 0,9 = 2,25 (mol)  →  mNaCl = 2,25 . (23 + 35,5)= 131,625 gam
Câu 7: Tại sao người ta thường sử dụng chất rắn khan để pha chế dung dịch?

Trả lời:  Người ta thường sử dụng chất rắn khan để pha chế dung dịch để xác định một cách chính xác khối lượng chất tan và khối lượng của dung môi. Từ đó tránh được những sai số khi tính toán nồng độ của dung dịch.
 VẬN DỤNG (5 câu)
Câu 1: Tính C% của dung dich KOH 2M (D = 1,43 g/ml). 

Trả lời:  Đổi 1,43 g/ml= 1430 g/lít.

Ta có công thức tính nồng độ mol:   CM= nct : Vdd

→ nKOH  = CM .V = 2V   → mKOH= MKOH . nKOH = 56.2V= 112V (g)                  (1)
Mặt khác: mdd = D.V = 1430.V                                     (2)
Thay (1) và (2) vào công thức tính C%, ta có  C%= 112V1430V.100 (%)= 7,83 %
Câu 2: Trộn 200 gam dung dịch KOH 2% với 300 gam dung dịch KOH 4% thì thu được dung dịch có nồng độ bao nhiêu %?

Trả lời:
Khối lượng chất tan ở dung dịch (1) là: mKOH= mdd.C%100% = 200 . 2%100% = 4 gam
Khối lượng chất tan ở dung dịch (2) là: mKOH= mdd.C%100% = 300 . 4%100% = 12 gam
Tổng khối lượng chất tan thu được là : 4+ 12= 16   (gam)
Tổng khối lượng dung dịch thu được là: 200 +300= 500 (gam)
→ Nồng độ dung dịch thu được là:  C%= mctmdd.100(%)= 16500 . 100% = 3,2 %

Câu 3: Muốn pha 250 ml dung dịch NaOH nồng độ 0,5M từ dung dịch NaOH 2M thì thể tích dung dịch NaOH 2M cần lấy là bao nhiêu ml?

Trả lời:  Đổi 250 ml = 0,25 lít
Pha loãng dung dịch có nồng độ 2M xuống 0,5M thì số mol NaOH không đổi
nNaOH = 0,5.0,25 = 0,125 mol
Thể tích dung dịch NaOH 2M cần lấy là   V= nCM =  0,1252 = 0,0625 lít = 62,5 ml
Vậy thể tích dung dịch NaOH cần lấy là 62,5 ml
Câu 4: Muốn pha 300 gam dung dịch HCl 2% từ dung dịch HCl 12% thì khối lượng dung dịch HCl 12% cần lấy là bao nhiêu?

Trả lời:  Khối lượng HCl có trong 300 gam dung dịch HCl 2% là:

mHCl= mdd.C%100% = 300 . 2%100% = 6 gam

Khối lượng dung dịch HCl 12% có chứa 6 gam HCl là:

mdd= mct.100C% = 100% . 612% = 50 gam 

Câu 5: Trộn 200 gam dung dịch CuCl2 15% với m gam dung dịch CuCl2 5,4% thì thu được dung dịch có nồng độ 11,8%. Tính giá trị của m.

Trả lời:
Khối lượng chất tan ở dung dịch (1) là:  m1= mdd(1).C% =  200.15%100%= 30 (g)
Khối lượng chất tan ở dung dịch (2) là: m2 =  mdd(2).C% = m.5,4%100% = 0,054m (g)
Khối lượng chất tan trong dung dịch sau khi trộn thu được là:  mct = m1+m2 = 30 + 0,054m
Khối lượng dung dịch mới thu được sau khi trộn là:  mdd = mdd1 + mdd2= 200 + m
Ta có nồng độ dung dịch mới thu được là:
C% = mctmdd. 100%= 30+0,054m200+m.100%=11,8%    → m = 100 (g)      Vậy m là 100.
4. VẬN DỤNG CAO (3 câu)
Câu 1: Hai dung dịch X và Y chứa cùng một chất tan. Nồng độ mol của X gấp 2 lần của Y. Trộn 3 thể tích X với 5 thể tích Y được dung dịch Z có nồng độ 3M. Nồng độ mol của các dung dịch X và Y là bao nhiêu?

Trả lời:  Ta giả sử nồng độ mol của dung dịch X là Cx (mol/L), và nồng độ mol của dung dịch Y là Cy (mol/L).
Theo đề bài, ta có:   Nồng độ mol của X gấp 2 lần của Y, tức là: Cx = 2Cy
Xét cùng một đơn vị thể tích là V thì Cx = nxV  , Cy = nyV    => nx =2 ny
Trộn 3 thể tích X với 5 thể tích Y được dung dịch Z có nồng độ 3M
Từ đây, ta có thể tìm được nồng độ mol của dung dịch Z theo công thức:
Cz = nzVz= 3nx + 5ny8V = 6ny+ 5ny8V= 11ny8V = 3 M
=>  nyV = 3.8/11 = 2,18 (M) 
Vậy Cy = 2,18 (M), Cx= 4,36 (M) 
Câu 2: Cần phải trộn dung dịch NaOH 5% với dung dịch NạO 10% theo lượng như thế nào để thu được dung dịch NaOH 8%.

Trả lời:  Gọi x là khối lượng cung dịch NaOH 5% cần dùng thì mct = 5x100 (g)

Gọi y là khối lượng dung dịch NaOH 10% cần dùng thì mct = 10y100 (g)

Khối lượng dung dịch sau pha trộn là: x+y (g)
Khối lượng chất tan sau khi pha trộn là (5x100 + 10y100 ) = 5x+ 10y100 g

Nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi pha trộn là:
C% = 5x+ 10y100x+y .100=8   → 5x + 10y100= 8(x+y)100

→ 5x+10y = 8x+8y


→2y = 3x

→ x y =23

Vậy cần trộn dung dịch NaOH 5% và dung dịch NaOH 10% theo tỉ lệ khối lượng là 2:3 để thu được dung dịch NaOH 8%
Câu 3: Khối lượng riêng của một dung dịch CuSO4 là 1,206 g/ml. Đem cô cạn 414,594 ml dung dịch này thu được 140,625g tinh thể CuSO4.5H2O. Tính nồng độ C% và CM của dung dịch nói trên.

Trả lời:  Khối lượng của CuSO4 (chất tan) là: 

mCuSO4= 160 : 250. 140,625 =90 g

Số mol CuSO4 là: nCuSO4= m : M=90 : 160 = 0,5625  mol

Khối lượng dung dịch: mdd = dV = 414,594. 1,206 = 500 (g)

Nồng độ % và nồng độ mol của dung dịch là:

C% = mct : mdd. 100% = 90+100500.100%=18%

CM= nct : Vdd = 0,5625 : 0,414594 = 1,35675 M

BÀI 5: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Định luật bảo toàn khối lượng
1. Nội dung định luật bảo toàn khối lượng
“Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”.
Giải thích: Trong các phản ứng hoá học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, còn số nguyên tử của mỗi nguyên tố hoá học vẫn giữ nguyên, vì vậy tổng khối lượng của chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng của các sản phẩm.
2. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng
- Xét phản ứng:    Barium chloride + Sodium sulfate → Barium sulfate + Sodium chloride

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:  mBarium chloride + mSodium sulfate = mBarium sulfate + mSodium chloride
Nếu biết khối lượng của ba chất, ta tính được khối lượng của chất còn lại.

- Tổng quát: Nếu trong phản ứng có n chất, khi biết khối lượng đã tham gia và tạo thành của (n – 1) chất, ta sẽ xác định được khối lượng của chất còn lại.

II. Phương trình hoá học
1. Lập phương trình hoá học
- Phương trình hoá học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hoá học với chất tham gia phản ứng ở bên trái mũi tên chỉ chiều phản ứng và chất sản phẩm ở bên phải mũi tên.

- Lập phương trình hoá học được thực hiện qua ba bước, được mô tả thông qua ví dụ sau:

Lập phương trình hoá học của phản ứng giữa nhôm (aluminium) và oxygen, tạo thành aluminium oxide.

Bước 1: Viết sơ đồ của phản ứng:       Al + O2 ---> Al2O3
Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế:
Số nguyên tử Al và O ở 2 vế đều không bằng nhau, nhưng O có số nguyên tử nhiều hơn nên ta bắt đầu từ nguyên tố này trước. Do O2 có 2 nguyên tử O còn Al2O3 có 3 nguyên tử O nên để cân bằng, ta đặt hệ số 2 trước Al2O3 và hệ số 3 trước O2:          Al + 3O2 ---> 2Al2O3
Để cân bằng tiếp số nguyên tử Al ta cần đặt hệ số 4 trước Al ở vế trái.

Bước 3: Viết phương trình hoá học của phản ứng:         4Al + 3O2 → 2Al2O3
Lưu ý:
- Hệ số viết ngang với kí hiệu của các chất.

- Không thay đổi các chỉ số trong các công thức hoá học đã viết đúng.

Ví dụ: Oxygen phải viết ở dạng phân tử là O2, do đó ta không viết 6O mà phải viết 3O2.

- Nếu trong công thức hoá học, các chất ở 2 vế có những nhóm nguyên tử giống nhau (các nhóm nguyên tử này không bị biến đổi trong phản ứng mà chỉ bị chuyển từ chất này sang chất khác) thì coi nhóm nguyên tử này như một “nguyên tố” để cân bằng.

2. Ý nghĩa của phương trình hoá học
- Phương trình hoá học cho biết trong phản ứng hoá học, lượng các chất tham gia phản ứng và các chất sản phẩm tuân theo một tỉ lệ xác định.

- Ví dụ: Xét phương trình hoá học:    4Al + 3O2 → 2Al2O3
Cứ 4 nguyên tử Al phản ứng với 3 phân tử O2 tạo ra 2 phân tử Al2O3.

Số nguyên tử Al : Số phân tử O2 : Số phân tử Al2O3 = 4 : 3 : 2.

Số mol Al : Số mol O2 : Số mol Al2O3 = 4 : 3 : 2.

Vậy tỉ lệ số mol của các chất đúng bằng tỉ lệ hệ số của chúng trong phương trình hoá học.

Từ tỉ lệ về số mol, ta cũng xác định được tỉ lệ về khối lượng các chất:

Khối lượng Al : Khối lượng O2 : Khối lượng Al2O3 = (27 × 4) : (32 × 3) : (102 × 2) = 9 : 8 : 17.

Nghĩa là cứ 9 gam Al phản ứng hết với 8 gam O2 tạo ra 17 gam Al2O3.

B.BÀI TẬP

1. NHẬN BIẾT (6 câu)
Câu 1: Hãy phát biểu nội dung của định luật bảo toàn khối lượng

Trả lời: - Nội dung định luật bảo toàn khối lượng: Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
Câu 2: Hãy viết công thức định luật bảo toàn khối lượng áp dụng cho phản ứng giữa A và B tạo ra C và D .

Trả lời: mA + mB = mC + mD.
Câu 3: Định luật bảo toàn khối lượng được giải thích như thế nào?

Trả lời: - Trong các phản ứng hóa học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi, còn số nguyên tử mỗi nguyên tố hóa học vẫn giữ nguyên, vì vậy tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng của các chất sản phẩm.
Câu 4: Phương trình hóa học là gì?

Trả lời: Phương trình hóa học là phương trình biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học. Phương trình hóa học bao gồm công thức hóa học của các chất trong phản ứng với hệ số thích hợp sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế đều bằng nhau.
Câu 5: Hãy nêu các bước lập phương trình hóa học và các lưu ý.

Trả lời: - Bước 1: Viết sơ đồ của phản ứng
- Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 2 vế
- Bước 3: Viết phương trình hóa học của phản ứng.
· Lưu ý
- Hệ số viết ngang với kí hiệu của các chất.
- Không thay đổi các chỉ số trong các công thức hóa học đã viết đúng.
- Nếu trong công thức hóa học, các chất ở 2 vế có những nhóm nguyên tử giống nhau thì coi nhóm nguyên tử này như một “nguyên tố” để cân bằng.
Câu 6: Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học

Trả lời: - Phương trình hóa học cho ta biết trong phản ứng hóa học, lượng các chất tham gia phản ứng và các chất sản phẩm theo một tỉ lệ xác định.
2.THÔNG HIỂU (9 câu)
Câu 1. Cho 13 gam Zn tác dụng với dung dịch HCl thu được 27,2 gam ZnCl2 và 0,4 gam khí H2. 

a.Viết phương trình phản ứng.

b)  Tính khối lượng của HCl đã phản ứng.

Trả lời: Phương trình phản ứng: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
· Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
mZn + mHCl = mZnCl2  + mH2
→ mHCl = mZnCl2  + mH2 – mZn 
= 27,2 + 0,4 – 13 = 14,6 gam.
Vậy khối lượng của HCl đã tham gia phản ứng là 14,6 gam.
Câu 2: Khử hoàn toàn 12 gam CuO bằng 9 gam khí CO thu được 6 gam CO2 và đồng. 

1. Viết phương trình hóa học.

2. Tính khối lượng của đồng sinh ra sau phản ứng.

Trả lời: PTHH: CuO + CO ⟶  Cu + CO2
· Áp dụng định luật BTKL, ta được:Áp dụng định luật BTKL, ta được:
mCuO + mCO = mCu + mCO2 
→ mCu = mCuO + mCO + mCO2 
→ mCu= 12+ 9- 6
→ mCu= 15 gam
Vậy khối lượng đồng sinh ra sau phản ứng là 15 gam.
Câu 3: Nung đá vôi (CaCO3) người ta thu được 16,8 kg CaO và 13,2 kg khí CO2. 

1. Viết phương trình hóa học của phản ứng

2. Tính khối lượng đá vôi cần dùng.

Trả lời:  PTHH: CaCO3 to→ CaO + CO2
· Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
mCaCO3=mCaO+mCO2
→mCaCO3=16,8+13,2
→mCaCO3=30(Kg)
Vậy khối lượng đá vôi cần dùng là: 30Kg
Câu 4: Khi cho 11,2 gam CaO phản ứng với khí CO2 thu được 20 gam CaCO3. 

1. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

2. Tính khối lượng của khí CO2 phản ứng.

Trả lời:  PTHH: CaO + CO2 →  CaCO3
· Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
→ mCaO+mCO2=mCaCO3
→ mCO2=mCaCO3−mCaO  → mCO2=20−11,2=8,8 (gam)
Vậy khối lượng CO2 phản ứng là 8,8 gam.
Câu 5: Đốt cháy 6,4 gam sulfur trong không khí thu được 12,8 gam SO2. Tính khối lượng oxygen đã phản ứng.

Trả lời: PTHH: S + O2  to→   SO2
· Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
→ mS+mO2=mSO2

→ mO2=mSO2−mS

→ mCO2=12,8−6,4=6,4 (gam)
Câu 6: Hoà tan aluminium (Al) trong dung dịch sulfurric acid (H2SO4) thu được Al2(SO4)3 và khí hydrogen (H2). 

· Hãy viết phương trình hóa học cho phản ứng trên.
· Tính tỉ lệ mol giữa Al và H2

Trả lời:
PTHH:          2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2
· Tỉ lệ mol giữa Al và H2 là:    nAl: nH2 = 2:3

Câu 7: Lập phương trình hóa học cho các phản ứng sau

1. Fe + O2 → FeO

2. Al + Cl2 → AlCl3

3. AlCl3 + NaOH → Al(OH)3 + NaCl

4. Na2CO3+ HCl → NaCl + CO2 +H2O

Trả lời:
2Fe + O2 → 2FeO


2Al + 3Cl2 → 2AlCl3
· AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl
· Na2CO3+ 2HCl → 2NaCl + CO2 +H2O
Câu 8: Khi phân hủy hoàn toàn 24,5g KClO3 thu được 9,6 g khí oxygen và muối potassium chloride (KCl). 
a) Lập PTHH.  

b) Tính khối lượng muối kali clorua thu được?

Trả lời:   PTHH:          2KClO3→ 2KCl + 3O2
· Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
mKClO3 + mKCl+mO2
→ 24,5 = mKCl + 9,6       → mKCl = 14,9 g
Câu 9: Cho phương trình hóa học sau   Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

1. Hãy cho biết tỉ lệ số mol của Fe với các chất sản phẩm.

2. Hãy cho biết tỉ lệ khối lượng của Fe với Ag.

Trả lời:
· Tỉ lệ số mol của Fe với các chất sản phẩm là   nFe : nFe(NO3)3 : nAg = 1:1:3
· Tỉ lệ số mol của Fe với Ag là  nFe : nAg = 1:3
→ mFe : mAg = (1.56) : (3.108) = 14:81
 VẬN DỤNG (8 câu)
Câu 1: Khi làm thí nghiệm, một học sinh quên đậy nắp lọ đựng vôi sống (thành phần chính là CaO), sau một thời gian thì khối lượng của lọ sẽ thay đổi như thế nào? Giải thích và viết PTHH minh họa.

Trả lời:  Sau một thời gian khối lượng của lọ sẽ tăng lên. Nguyên nhân do trong không khí có chứa khí carbon dioxide và hơi nước, chúng sẽ tác dụng với vô sống làm khối lượng của lọ đựng vôi tăng lên.
PTHH:   CaO + H2O → Ca(OH)2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O


CaO + CO2 → CaCO3

Câu 2: Đun nóng mạnh hỗn hợp gồm 28 g bột sắt và 20 g bột lưu huỳnh thu được 44 gam chất iron (II) sulfide (FeS) màu xám. Biết rằng để cho phản ứng hoá hợp xảy ra hết người ta đã lấy dư lưu huỳnh là a gam. 

1. Viết phương trình hóa học cho phản ứng trên

2. Tính giá trị của a

Trả lời: Fe + S to→ FeS
Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có công thức khối lượng của phản ứng: mFe+mS=mFeS
   Khối lượng lưu huỳnh đã hóa hợp với sắt là:  mS=mFeS−mFe  = 44 – 28 = 16(g)
   Khối lượng lưu huỳnh lấy dư: 20 – 16 = 4 (g)        Vậy a là 4.
Câu 3: Biết rằng chlohydric acid có phản ứng với chất calcium carbonate tạo ra chất calciun chloride, nước và khí carbon dioxide.

Một cốc đựng dung dịch  chlohydric acid (1) và cục đá vôi (2) (thành phần chính là chất calcium carbonate) được đặt trên một đĩa cân. Trên đĩa cân thứ hai đặt quả cân (3) vừa đủ cho kim ở vị trí thăng bằng.

Bỏ cục đá vôi vào dung dịch chlohydric acid. Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra, kim của chiếc cân sẽ nghiêng về bên nào? Viết PTHH minh họa.

Trả lời: - Hiện tượng xảy ra: cục đá vôi tan dần đồng thơi xuất hiện rất nhiều bọt khí. Kim của chiếc cân sẽ nghiêng về phía quả cân.
- Nguyên nhân, do khí carbon dioxide khoát ra ngoài môi trường làm tổng khối lượng của các chất sản phẩm nằm trên cân không được bảo toàn. Vì vậy kim đồng hồ nghiêng về phía quả cân.
PTHH:          CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng:   Fe(OH)y + H2SO4 → Fex(SO4)y + H2O.

Hãy biện luận để thay x, y (biết rằng x ≠ y) bằng các chỉ số thích hợp rồi lập phương trình hóa học của phản ứng

Trả lời: Fe có hóa trị II và III còn có nhóm (SO4) có hóa trị II
Mà x ≠ y → x = 2 và y = 3 là hợp lí.
Phương trình hóa học:          2Fe(OH)3+3H2SO4→Fe2(SO4)3+6H2O
Câu 5: Hãy tính tổng các chất tham gia PTHH của các sơ đồ phản ứng:

1. FexOy+ H2 → Fe + H2O

2. CnH2n + O2 → CO2 + H2O

Trả lời:
PTHH: FexOy+ yH2 → xFe + yH2O
→ Tổng hệ số các chất tham gia phản ứng là 1+y
· PTHH: CnH2n + 3n2O2 → nCO2 + nH2O 
→ Tổng hệ số các chất tham gia phản ứng là 3n2 +1
Câu 6: Hãy hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau

1. NaOH + HCl → ? + H2O

2. Fe + H2SO4 → FeSO4 + ?

3. Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + ?

4. Fe(NO3)3 + KOH → Fe(OH)3 + ?

Trả lời:  NaOH + HCl → NaCl + H2O


Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
· 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O
· Fe(NO3)3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KNO3
Câu 7: Cho kim loại nhôm tác dụng với sulfuric acid (H2SO4) tạo ra khí hydrogen (H2) và hợp chất nhôm sunfat Al2(SO4)3.
a) Lập PTHH.
b) Cho biết tỉ lệ khối lượng nhôm Al lần lượt với ba chất còn lại trong phản ứng hóa học.

Trả lời:  PTHH: 2Al + 3H2SO4 →  Al2(SO4)3 + 3H2
b) nAl : nH2SO4 : nAl2(SO4)3 : nH2 =  2:3:1:3
→  mAl : mH2SO4 : mAl2(SO4)3 : mH2 = (2.27):(3.98):(1.342):(1.2)  = 54:293:342:2 
Câu 8: Giả thiết trong không khí, sắt tác dụng với oxygen tạo thành gỉ sắt (Fe2O3). Từ 11,2 gam sắt có thể tạo ra tối đa bao nhiêu gam gỉ sắt?

Trả lời: Phương trình hoá học: 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3
Ta có tỉ lệ:   Số mol Fe : Số mol O2 : Số mol Fe2O3 = 4 : 3 : 2.
Từ tỉ lệ mol ta xác định được tỉ lệ khối lượng các chất:
Khối lượng Fe : Khối lượng O2 : Khối lượng Fe2O3
= (56 . 4) : (32 . 3) : (160 . 2) = 7 : 3 : 10.
Vậy cứ 7 gam Fe phản ứng hết với 3 gam O2 tạo ra 10 gam Fe2O3.
Do đó từ 11,2 gam Fe có thể tạo ra tối đa: 11,2.10/7=16 gam gỉ sắt.
4. VẬN DỤNG CAO (5 câu)
Câu 1: Đun nóng 15,8 g thuốc tím (KMnO4)trong ống nghiệm để điều chế khí oxygen. Biết rằng, chất rắn còn lại trong ống nghiệm có khối lượng 12,6 g; khối lượng khí oxygen thu được là 2,8 g. Tính hiệu suất của phản ứng phân huỷ.

Trả lời: Theo định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng khí oxi thu được phải là:
mO2=mKMnO4–mchấtrắncònlại=15,8–12,6=3,2(g)
Hiệu suất của phản ứng phân hủy bằng:   Hs=2,83,2×100%=87,5%
Câu 2: Còn có thể điều chế khí oxygen bằng cách đun nóng KClO3 (chất rắn màu trắng). Khi đun nóng 24,5 g KClO3, chất rắn còn lại trong ống nghiệm có khối lượng là 13,45 g. Khối lượng oxygen thu được là bao nhiêu, biết hiệu suất phân hủy là 80%.

Trả lời: Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có khối lượng khí oxygen thu được là:
mO2= 24,5 – 13,45 = 11,05 (gam)
Khối lượng thực tế oxi thu được:  mO2 = 11,05.80:100 = 8,84 (gam)
Vậy khối lượng oxygen thu được là 8,84 gam
Câu 3: Tổng hệ số của các chất sau khi cân bằng phương trình sau là bao nhiêu?

Cu + HNO3→ Cu(NO3)2 + NO↑ + H2O

Trả lời:  PTHH:           3Cu + 8HNO3→ 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O
→ Tổng hệ số của các chất sau khi cân bằng phương trình là: 3+8+3+2+4= 20
Trả lời: 
Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng:  CnH2n+2 + O2 → CO2 + H2O 

Hãy tính tổng hệ số đứng trước O2 và CO2 sau khi cân bằng.

Trả lời: PTHH:                 2CnH2n+2 + (3n+1) O2 → 2n CO2 + 2(n+1) H2O 
→ Tổng hệ số của các chất sau khi cân bằng phương trình là: 3n+1 + 2n= 5n+1
Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng sau:  Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

Hệ số đứng trước HNO3 sau khi cân bằng phương trình là bao nhiêu?

Trả lời: (5x-2y) Fe3O4 + (46x-18y) HNO3 →(15x-6y) Fe(NO3)3 + NxOy + (23x-9y)H2O
→ Hệ số đứng trước HNO3 sau khi cân bằng phương trình là 46x-18y
BÀI 6: TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Tính lượng chất trong phương trình hoá học
Dựa vào phương trình hoá học, khi biết lượng một chất đã phản ứng hoặc lượng chất tạo thành, tính được lượng chất còn lại.

1. Tính lượng chất tham gia trong phản ứng
Ví dụ: Khi cho Fe tác dụng với dung dịch HCl thì xảy ra phản ứng hoá học sau:
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Cần dùng bao nhiêu mol Fe để thu được 1,5 mol H2?

Hướng dẫn giải:  Theo phương trình hoá học:

1 mol Fe tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol H2.

Vậy: 1,5 mol Fe ……………………………… 1,5 mol H2.

Số mol Fe cần dùng để thu được 1,5 mol H2 là 1,5 mol.

2. Tính lượng chất sinh ra trong phản ứng
Ví dụ: Hoà tan hết 0,65 gam Zn trong dung dịch HCl 1 M, phản ứng xảy ra như sau:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2.     Tính khối lượng muối zinc chloride (ZnCl2) tạo thành sau phản ứng.

Hướng dẫn giải:
- Tính số mol Zn tham gia phản ứng:   nZn = mZn : MZn = 0,65 : 65 = 0,01 (mol) 
- Tìm số mol muối zinc chloride tạo thành sau phản ứng dựa theo tỉ lệ số mol các chất trong PTHH
Theo phương trình hoá học:

1 mol Zn tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol ZnCl2.

Vậy: 0,01 mol Zn ……………………………… 0,01 mol ZnCl2.

- Tính khối lượng zinc chloride tạo thành sau phản ứng:

mZnCl2 = nZnCl2  . MZnCl2 = 0,01 . (65+35,5.2) = 1,36(g)
II. Hiệu suất phản ứng
1. Khái niệm hiệu suất phản ứng
Xét phản ứng trong trường hợp tổng quát:    Chất phản ứng → Sản phẩm.

- Với hiệu suất phản ứng đạt 100%, phản ứng xảy ra hoàn toàn.

- Với hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100%, khi đó:

+ Lượng chất phản ứng dùng trên thực tế sẽ lớn hơn lượng tính theo phương trình hoá học (theo lí thuyết).

+ Lượng sản phảm thu được trên thực tế sẽ nhỏ hơn lượng tính theo phương trình hoá học.

2. Tính hiệu suất phản ứng
Xét phản ứng trong trường hợp tổng quát:   Chất phản ứng → Sản phẩm.
Theo lí thuyết, phản ứng trên thu được m gam một chất sản phẩm. Nhưng thực tế thu được m’ gam chất đó (m’ ≤ m).

Hiệu suất phản ứng được tính theo công thức:    H = m'/ m × 100 (%)
Nếu lượng chất tính theo số mol thì hiệu suất được tính theo công thức: H = n'/n × 100 (%)
Trong đó: n là số mol chất sản phẩm tính theo lí thuyết, n’ là số mol chất sản phẩm thu được theo thực tế.

3. Ví dụ minh hoạ
Cho 8 gam iron(III) oxide tác dụng với khí hydrogen dư ở nhiệt độ cao, thu được 4,2 gam iron.

Phản ứng xảy ra như sau:   Fe2O3 + 3H2 ( 2Fe + 3H2O.   Tình hiệu suất phản ứng theo 2 cách.

Hướng dẫn giải:
Cách 1: Tính hiệu suất phản ứng từ khối lượng chất sản phẩm theo lí thuyết và thực tế
Bước 1: Tính lượng Fe thu được theo lí thuyết.

Số mol Fe2O3: nFe2O3 = mFe2O3 / MFe2O3 = 8/ 160 = 0,05 (mol)
Theo phương trình hoá học:

1 mol Fe2O3 tham gia phản ứng sẽ thu được 2 mol Fe.

Vậy: 0,05 mol Fe2O3 ……………………………. 0,1 mol Fe.

Khối lượng Fe thu được theo lí thuyết: mFe = nFe. MFe = 0,1 . 56 = 5,6 (gam).

Bước 2: Tính hiệu suất phản ứng.  H = m'Fe / mFe . 100(%) = 4,25/6 . 100(%) = 75 (%)
Cách 2: Tính hiệu suất phản ứng từ số mol chất sản phẩm theo lí thuyết và thực tế
Tương tự bước 1 ở cách 1, có số mol Fe thu được theo lí thuyết là 0,1 mol.

Số mol Fe thực tế:   n'Fe =  m'Fe / MFe = 4,2/56 = 0,075 (mol)
Hiệu suất phản ứng:  H = n'Fe/ nFe.100(%) = 0,075/0,1 . 100 (%) = 75 (%).

B.BÀI TẬP

1. NHẬN BIẾT (5 câu)
Câu 1: Hãy nêu công thức tính hiệu suất phản ứng

1. Theo khối lượng

2. Theo số mol

Trả lời:     H=m' : m . 100%


H=n' : n . 100%

Câu 2: Khi cho Fe tác dụng với dung dịch HCl thì xảy ra phản ứng hóa học sau:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cần dùng bao nhiêu mol Fe để thu được 1,5 mol H2?

Trả lời:  Theo phương trình hóa học:
1 mol Fe tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol H2
Vậy :   1,5 mol Fe……………………………………1,5 mol H2
Số mol Fe cần dùng để thu được 1,5 mol H2 là 1,5 mol.
Câu 3: Cho PTHH sau : 

2Al + 6HCl     2AlCl3 +3H2

Để điều chế đựơc 0,3 mol H2 thì khối lượng Al cần dùng  là bào nhiêu?

Trả lời:  Theo phương trình hóa học:
2 mol Al tham gia phản ứng sẽ thu được 3 mol H2
Vậy :   0,2 mol Al……………………………………0,3 mol H2
Số mol Al cần dùng để thu được 0,3 mol H2 là 0,2 mol.
Câu 4: Lưu huỳnh cháy trong oxygen hoặc trong không khí sinh ra sulfur dioxide SO2. Hãy tính số mol khí sinh ra, nếu có 4g khí O2 tham gia phản ứng.

Trả lời:  Số mol O2 tham gia phản ứng là: 4:32 = 0,125 (mol)
Phương trình hóa học:  S + O2 SO2

Theo phương trình hóa học:
1 mol O2 tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol SO2
Vậy :   0,125  mol O2……………………………………0,125  mol SO2
Số mol khí SO2 sinh ra khi đốt cháy lưu huỳnh trong 4g O2 là 0,125 mol.
Câu 5: Cho NaOH tác dụng với HCl tạo ra muối NaCl và nước theo phương trình như sau:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Với 2 mol NaOH sẽ tạo ra bao nhiêu mol muối NaCl?

Trả lời:  Theo phương trình hóa học:
1 mol NaOH tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol NaCl
Vậy :   2 mol NaOH ………………………………………2 mol NaCl
Với 2 mol NaOH sẽ tạo ra 2 mol muối NaCl.
2.THÔNG HIỂU (9 câu)
Câu 1. Người ta điều chế được 24g đồng (Cu) bằng cách dùng hydrogen (H2) khử copper (II) oxide (CuO).

1. Viết phương trình phản ứng.

1. b)  Khối lượng copper (II) oxide bị khử là bao nhiêu?

Trả lời:  PTHH       CuO + H2 to→ Cu + H2O
· Số mol Cu sinh ra sau phản ứng là nCu=mCuMCu = 2464= 0,375 (mol)
Theo phương trình hóa học:
1 mol CuO tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol Cu
Vậy :   0,375 mol CuO ……………………..………………0,375 mol Cu
Khối lượng CuO bị khử là mCuO = nCuO. MCuO= 0,375. 80 = 30 gam.
Câu 2: Khối lượng nước tạo thành khi đốt cháy hết 6,5 gam khí hydrogen là bao nhiêu? 

Trả lời:   PTHH: 2H2 + O2 to→ 2H2O
Số mol khí hydrogen là: nH2=mH2MH2 = 6,52= 3,25 (mol)
Theo phương trình hóa học:
2 mol H2 tham gia phản ứng sẽ thu được 2 mol H2O
Vậy :   3,25 mol H2 ……………………..………………3,25 mol H2O
Khối lượng nước sinh ra sau phản ứng là mH2O = 3,25.18 = 58,5 (gam)
Câu 3: Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí sulfur dioxide có công thức hóa học là SO2. Biết khối lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là 1,6 gam. Tính khối lượng khí sulfur dioxide sinh ra.

Trả lời:  Số mol lưu huỳnh tham gia phản ứng là: nS=mSMS = 1,632= 0,05 (mol)
PTHH: S + O2 to→ SO2
Theo phương trình hóa học:
1 mol S tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol SO2
Vậy :   0,05 mol S ……………………..………………0,05 mol SO2
Khối lượng SO2  sinh ra sau phản ứng là mSO2 = 0,05.64 = 3,2 (gam)
Câu 4: Cho phương trình CaCO3  to→  CO2↑ + CaO

Để thu được 11,2 gam CaO cần dùng bao nhiêu mol CaCO3 ?

Trả lời:  Số mol CaO tham gia phản ứng là: nCaO=mCaOMCaO = 11,256= 0,2 (mol)
Theo phương trình hóa học:
1 mol CaO tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol CaCO3

Vậy :   0,2 mol CaO ………………..…………..………0,2 mol CaCO3

Để thu được 11,2 gam CaO cần dùng 0,2 mol CaCO3 
Câu 5: Cho thanh magnessium có khối lượng là 7,2 gam cháy trong không khí thu được bao nhiêu gam magnessium oxide. 

Trả lời:  Số mol CaO tham gia phản ứng là: nMg=mMgMMg = 7,224= 0,3 (mol)
PTHH:         2Mg + O2 to→ 2MgO
Theo phương trình hóa học:
2 mol Mg tham gia phản ứng sẽ thu được 2 mol MgO
Vậy :   0,3 mol Mg ………………..…………..………0,3 mol MgO
Khối lượng magnessium oxide thu được là mMgO = 0,3.40 = 12 (gam)
Câu 6: Tính thể tích của oxygen (đkc) cần dùng để đốt cháy hết 3,1 gam P, biết phản ứng sinh ra chất rắn P2O5.

Trả lời:  Số mol phosphorus tham gia phản ứng là: nP=mPMP = 3,131= 0,1 (mol)
PTHH:   4P + 5O2 to→ 2P2O5
Theo phương trình hóa học:
4 mol P tham gia phản với 5 mol O2
Vậy :   0,1 mol P ………………..…….0,125  mol O2
Thể tích khí oxygen (đkc) tham gia phản ứng là V = 0,125.24,79 ≈ 3,1 (lít)
Câu 7: Cho phương trình CaCO3 to→ CO2 ↑+ CaO

Để thu được 2,479 lít CO2 (đkc) thì số mol CaCO3 cần dùng là bao nhiêu?

Trả lời:  Số mol khí CO2 là n= V: 24,79 = 2,479: 24,79 = 0,1 (mol)

Theo phương trình hóa học:
1 mol CaCO3 tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol CO2 

Vậy :   0,1 mol CaCO3  ………………………….…..…….0,1 mol CO2 

Khối lượng CaCO3 phản ứng là mCaCO3 = 0,1.100 = 10 (gam)
Câu 8: Khử 48 gam copper (II) oxide bằng hydrogen được 36,48 gam đồng sau phản ứng. Tính hiệu suất của phản ứng trên.

Trả lời:  Số mol CuO là n= 48:80=0,6 (mol)
PTHH: CuO + H2 to→  Cu + H2O

Theo phương trình hóa học:
1 mol CuO  tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol Cu 

Vậy :   0,6 mol CuO   ……………………………...…….0,6 mol Cu 

Khối lượng của Cu sinh ra theo lí thuyết là 0,6.64= 38,4 (gam)

Hiệu suất của phản ứng là H = =m'm . 100%= 36,4838,4. 100%= 95%

Câu 9: Phân hủy hoàn toàn 3,16 g KMnO4 (ở nhiệt độ cao) thu được V lít khí O2 ở đkc. Tính V

Trả lời:  Số mol KMnO4 là n= 3,16:158= 0,02 (mol)
PTHH: 2KMnO4  to→  K2MnO4 + MnO2 + O2

Theo phương trình hóa học:
2 mol KMnO4 tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol O2
Vậy :   0,02 mol KMnO4 ………….………………..…….0,01 mol O2
Thể tích khí oxygen sinh ra là V= n.24,79 = 0,01.24,79= 0,2479 ( lít)
 VẬN DỤNG (8 câu)
Câu 1: Trộn 10,8 g bột nhôm với bột lưu huỳnh dư. Cho hỗn hợp vào ống nghiệm và đun nóng để phản ứng xảy ra thu được 25,5 g Al2S3. Tính hiệu suất phản ứng ?

Trả lời:   Số mol của bột nhôm là n = 10,8: 27 = 0,4 (mol)
PTHH: 2Al + 3S  to→  Al2S3

Theo phương trình hóa học:
2 mol Al tham gia phản ứng sẽ thu được 1 mol Al2S3

Vậy :   0,4 mol Al ………….………………..…….0,2 mol Al2S3

Khối lượng Al2S3 theo lý thuyết thu được là m’ = 0,42. 150 = 30 (gam)
Hiệu suất của phản ứng là H = =m'm . 100%= 25,530. 100%= 85%

Câu 2: Cho 8,45g Zinc ( kẽm) tác dụng với 5,9496 lít khí Chlorine (đkc). Hỏi chất nào sau phản ứng còn dư

Trả lời:  Số mol Zn là             nZn= 8,4565= 0,13 (mol)
Số mol Cl2 là              nCl2= 5,949624,79=0,24 (mol)

PTHH:    Zn + Cl2  to→ ZnCl2 
Theo phương trình hóa học:
1 mol Zn sẽ tham gia phản ứng với 1 mol Cl2
Vậy :   0,13 mol Zn  ………… …..  .………….0,13 mol Cl2
Thực tế có đến 0,24 mol Cl2, vậy nên chlorine dư.
Câu 3: Dùng khí H2 để khử 40 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 trong đó Fe2O3 chiếm 80% khối lượng hỗn hợp. Thể tích khí H2 ở đkc cần dùng là:

Trả lời:  Khối lượng Fe2O3 có trong hỗn hợp là:            50.80:100 = 32 (gam)
Khối lượng CuO có trong hỗn hợp là:              50-40 = 8 (gam)
Số mol Fe2O3  là:              32:160= 0,2 (mol)
Số mol CuO là:                 8:80 = 0,1 (mol)
PTHH:      Fe2O3  + 3H2    to→  2Fe + 3H2O
                 0,2           0,6                                (mol)
CuO  +   H2     to→  Cu + H2O
0,1           0,1                                  (mol)
Tổng số mol H2 phản ứng là 0,6+0,1 =0,7 mol
Vậy thể tích khí H2 phản ứng ở đkc là : 0,4. 24,79 = 17,353 (lít) 
Câu 4: Một quặng sắt chứa 90% Fe3O4 còn lại là tạp chất. Nếu dùng khí H2 để khử 0,5 tấn quặng thì khối lượng sắt thu được là bao nhiêu?

Trả lời:  Ta có:  0,50,5 tấn = 500500 kg
Khối lượng Fe3O4 trong 500 kg quặng đó là:
500×90:100=450500×90:100=450 (kg)
PTHH:    Fe3O4+4H2 to→ 3Fe+4H2O
Theo PT, ta có: cứ 1 mol Fe3O4 lại tạo ra 3 mol Fe
Mà: MFe3O4=232 (g/mol); MFe=56 (g/mol)
→ Cứ 232 g Fe3O4 lại tạo ra 3.56=168 g Fe
→ Cứ 450 kg Fe3O4 thì tạo ra x kg Fe
Hay  232:450=168:x   →  x≈325,862 
Vậy khối lượng sắt thu được là 325,862 kg
Câu 5: Cho 3,25 gam Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Dẫn toàn bộ khí thu được qua CuO dư đun nóng. 

a.Viết phương trình hóa học cho các phản ứng.

b) Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng. 

Trả lời:  a )PTHH: 

 Zn + 2HCl →ZnCl2 + H2               (1)

H2 + CuO to→ Cu + H2O                 (2) 

b ) nZn = 3,25:65= 0,05 ( mol )

→nH2= nZn = 0,05 ( mol )

→nCu = nH2=0,05 ( mol )

→mCu = n x M = 0,05 x 64 =3,2 ( g ) 

Câu 6: Hòa tan hết 17,05 gam hỗn hợp Al và Zn cần vừa đủ 124,1 gam dung dịch HCl 25% thu được dung dịch muối và khí không màu. Phần trăm khối lượng Zn trong hỗn hợp đầu bao nhiêu?

Trả lời:  mHCl = 124,1.25% = 31,025 = 31,023 gam

→ nHCl= 21,025:36,5= 0,85 (mol)

Đặt số mol Zn là x, số mol Al là y ( x,y >0)

Ta có mhh = mZn + mAl 

→ 65x + 27y = 17,05             (1)

PTHH:             Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

                         x           2x                                      (mol)

                        2Al  +  6HCl   → 2AlCl3 + 3H2

                                      y           3y                                     (mol)

→ nHCl = 2x + 3y = 0,85 (mol)          (2)

Từ (1) và (2) suy ra  x= 0,2 (mol); y=0,15 (mol)

Khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là 0,2.65 = 13 (gam)

Vậy % khối lượng Zn trong hỗn hợp ban đầu là 13:17,05.100% = 76,2%

Câu 7: Cho 11,3 gam hỗn hợp Mg và Zn tác dụng với H2SO4 loãng vừa đủ thu được 7,437 lít khí H2 (ở đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m (gam) muối khan. Tính m.

Trả lời:  nH2= V24,79= 7,43724,79= 0,3 (mol)

 Đặt số mol của Mg là x, số mol của Zn là y
Ta có mhh = mMg + mZn
→ 24x+ 65y = 11,3                                                                          (1)

PTHH Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

                 x                           x            x

            Zn +  H2SO4  → ZnSO4 + H2

                 y                            x          y

Tổng số mol H2 sinh ra ở cả 2 phản ứng là: n = x+y = 0,3              (2)

Từ (1) và (2) ta có x= 0,2 mol; y=0,1 mol

Khối lượng muối khan thu được là   

Mm = mMgSO4 +mZnSO4  = 0,2.120+ 0,1.161   = 40,1 (gam).

Câu 8:  Biết rằng 2,3 gam một kim loại R (có hoá trị I) tác dụng vừa đủ với 1,2395 lit khí chlorine (ở đkc) theo sơ đồ p/ư:     2R + Cl2 → 2RCl             Tìm R.

Trả lời:   Số mol của Cl2 là 1,2395:24,79 = 0,05 (mol)
Theo phương trình hóa học
2 mol R tham gia phản ứng với 1 mol Cl2
Vậy :   0,1 mol R ………….………….…...0,05 mol Cl2
Số mol R tham gia phản ứng với 1,2395 lít chlorne là 0,1 mol
MR= m:n= 2,3:0,1=23 (g/mol)
Vậy kim loại R là Na
4. VẬN DỤNG CAO (2 câu)
Câu 1: Đốt 16 lit CO  trong bình đựng 6 lit O2 . Sau phản ứng thu được 18 lit hỗn hợp khí. Tính hiệu suất của phản ứng.

Trả lời:   PTHH:                     2CO     +      O2 →   2CO2

Trước phản ứng:         16               6            0

Phản ứng                     2x                x          2 x         

Sau phản ứng            16-2x          6-x           2x

Ta có sau phản ứng thu được 18 lít hỗn hợp:

16-2x + 6-x + 2x =18    → x= 4  (lít)

Hiệu suất của phản ứng là 4/6.100% = 66.67%

Câu 2: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gốm Mg, FeCl3 vào nước chỉ thu được dung dịch Y gồm 3 muối và không còn chất rắn. Nếu hòa tan m gam X bằng dung dịch HCl dư thì thu được 2,9748 lít H2 (đkc). Dung dịch Y có thể hòa tan vừa hết 1,12 gam bột Fe. Tính giá trị m.

Trả lời:  Mg+2FeCl3→MgCl2+2FeCl2                       (1)

Mg+2HCl→MgCl2+H2                                 (2)

Từ phản ứng (2) ta có:

nMg= nH2 = 2,688/22,4 = 0,12 mol

Dung dịch Y gồm 3 muối ⇒ MgCl2, FeCl2, FeCl3

 ⇒ FeCl3sau phản ứng (1) còn dư.

⇒ nFeCl3(1) = 2.nMg = 2.0,12 = 0,24g

Fe+2FeCl3→3FeCl2                                       (3)

⇒ nFeCl3(3) = 2nFe= 0,04 mol

⇒ nFeCl3 bd=nFeCl3(3)+nFeCl3 (1)         

= 0,04+0,24 = 0,28g

⇒ m = 0,12.24 + 0,28.(56+35,5.3) = 48,3g

BÀI 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CHẤT XÚC TÁC
A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Khái niệm tốc độ phản ứng
Các phản ứng đốt cháy (cồn, than, củi, giấy …) xảy ra ngay lập tức, kèm theo sự toả nhiệt và phát sáng. Cồn, than, củi, giấy … biến đổi nhanh thành khí carbon dioxide và hơi nước.

Dây thép, cửa sắt … để ngoài không khí sau một thời gian có thể xuất hiện lớp gỉ màu nâu, xốp.

Ta nói rằng: Các phản ứng đốt cháy xảy ra với tốc độ rất nhanh, phản ứng của sắt với oxygen trong không khí ẩm xảy ra với tốc độ chậm hơn.

Vậy: Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho sự nhanh, chậm của phản ứng hoá học.
Trong một phản ứng, để xác định tốc độ của phản ứng, ta có thể đo sự thay đổi của thể tích chất khí, khối lượng chất rắn hoặc nồng độ chất tan trong một khoảng thời gian.

II. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
- Tốc độ của phản ứng hoá học phụ thuộc vào các yếu tố như: nhiệt độ, nồng độ, diện tích bề mặt tiếp xúc của các chất tham gia phản ứng, chất xúc tác…
+ Khi tăng nồng độ, nhiệt độ hoặc diện tích bề mặt tiếp xúc của chất tham gia phản ứng, tốc độ của phản ứng tăng lên.
+ Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị biến đổi về khối lượng, tính chất hoá học sau phản ứng.

- Với các phản ứng có sản phẩm tạo thành là chất khí hoặc chất kết tủa, để so sánh tốc độ của phản ứng có thể dựa vào việc quan sát tốc độ thoát khí hoặc tốc độ xuất hiện kết tủa.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng được vận dụng nhiều trong đời sống và sản xuất. Ví dụ:

+ Để nung đá vôi thành vôi sống được nhanh hơn, cần đập nhỏ đá vôi;

+ Trong CN, các quá trình sản xuất hoá chất thường dùng chất xúc tác để đẩy nhanh tốc độ phản ứng.

1. NHẬN BIẾT (5 câu)

Câu 1: Tốc độ phản ứng là gì?

Trả lời: Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho sự nhanh, chậm của phản ứng hóa học.
Câu 2: Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

Trả lời: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng là:
+ Nhiệt độ.
+ Nồng độ.
+ Diện tích bề mặt.

+ Chất xúc tác….
Câu 3: Chất xúc tác là gì? Nêu một số ví dụ là chất xúc tác.

Trả lời: Chất xúc tác là các chất làm tăng tốc độ phản ứng nhưng sau phản ứng vẫn giữ nguyên về khối lượng và tính chất hóa học.
Vd: Men rượu trong quá trình sản xuất rượu
Enzyme amylase trong nước bọt
MnO2 trong phản ứng điều chế oxygen bằng phân hủy  KClO3 
Câu 4: Trong các thí nghiệm thực hành, so sánh tốc độ phản ứng dựa vào đâu?

Trả lời: So sánh tốc độ phản ứng trong các thí nghiệm thức hành ở bài học, ta dựa vào việc quan sát tốc độ thoát khí hoặc tốc độ xuất hiện kết tủa.
Câu 5: Theo em phản ứng nào trong hình sau xảy ra với tốc độ nhanh hơn?

Trả lời: - Phản ứng đốt cháy cồn hình 7.2 xảy ra nhanh hơn.
2.THÔNG HIỂU (6 câu)

Câu 1. Than cháy trong bình khí oxygen nhanh hơn cháy trong không khí. Yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng đốt cháy than?
Trả lời: Than cháy trong bình khí oxygen nhanh hơn cháy trong không khí. Yếu tố nồng độ đã ảnh hưởng đến phản ứng đốt cháy than.
Câu 2: Khi bảo quản thực phẩm trong tử lạnh để giữ thực phẩm tươi lâu hơn đã tác động vào yếu tố gì để làm chậm tốc độ phản ứng.

Trả lời:  Khi “bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh để giữ thực phẩm tươi lâu hơn” là đã tác động vào yếu tố nhiệt độ để làm chậm tốc độ phản ứng.
Câu 3: Viên than tổ ong thường có những lỗ tròn, theo em ứng dụng này đã tác động vào yếu tố già để tăng tốc độ phản ứng?

Trả lời: Với mục đích làm tăng tốc độ phản ứng, người ta phải làm tăng diện tích tiếp xúc của than với không khí. Vì vậy khi làm những lỗ nhỉ trên bề mặt than sẽ khiến than bắt cháy nhanh hơn và cháy lớn lơn.
Câu 4: Hãy chỉ ra người ta đã lợi dụng những yếu tố nào nhằm tăng tốc độ phản ứng trong những trường hợp sau:

1. Dùng không khí nóng, nén thổi vào lò cao nhằm cháy than cốc trong quá trình sản xuất gang)

2. Nhung đá vôi trong nhiệt độ cao nhằm sản xuất vooii sống

3. Nghiền nhỏ nguyên liệu trước khi cho vào lò nung nhằm sản xuất clanhke (trong quá trình sản xuất xi măng)

Trả lời:  Lợi dụng yếu tố nhiệt độ cao và tăng nồng độ (O2) làm tăng tốc độ phản ứng
· Lợi dụng yếu tố nhiệt độ cao làm tăng tốc độ phản ứng.
·  Lợi dụng tác dụng diện tích tiếp xúc lớn để tăng tốc độ phản ứng.
Câu 5: Trường hợp nào sau có phản ứng xảy ra với tốc độ nhanh hơn trong hai trường hợp sau:

a) để que đóm còn tàn đỏ ở ngoài không khí.

b) đưa que đóm còn tàn đỏ vào trong bình chứa khí oxygen.

Trả lời:
Trường hợp “b) đưa que đóm còn tàn đỏ vào trong bình chứa khí oxygen.” phản ứng xảy ra nhanh hơn vì tăng nồng độ chất phản ứng.

Câu 6: Trong hai phản ứng sau phản ứng nào có tốc độ nhanh hơn, phản ứng nào có tốc độ chậm hơn? Vì sao?

a) Đốt cháy dây sắt trong oxygen

b) Sự gỉ sắt trong không khí 

Trả lời: Phản ứng “a) Đốt cháy dây sắt trong oxygen” tốc độ phản ứng xảy ra nhanh hơn vì nhiệt độ cao hơn và nồng độ chất phản ứng (O2) cao hơn.
 VẬN DỤNG (5 câu)

Câu 1: Hãy trình bày các cách làm giúp bếp củi cháy nhanh và lớn hơn. Giải thích ý nghĩa mỗi việc làm.

Trả lời: Các cách là bếp củi cháy nhanh và lớn hơn:
- Chẻ nhỏ củi để tăng diện tích tiếp xúc
- Xếp các thanh củi sao cho không gian thoáng để tăng nồng độ oxygen trong bếp củi.
- Nhóm bếp bằng rơm, lá, giấy,… để cung cấp nhiệt độ.
- Quạt thêm không khí cho bếp để tăng thêm nồng độ oxygen cho bếp củi
Câu 2: Cho 6g hạt kẽm vào một cốc chứa dung dịch H2SO4 4M (dư) khi ở nhiệt độ thường. Nếu vẫn giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ thay đổi một trong những điều kiện dưới đây thì tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào? Giải thích.

1. Thay 6g hạt kẽm bằng 6g bột kẽm

2. Thay dd H2SO4 4M bằng dung dịch H2SO4 2M

3. Thực hiện phản ứng ở 50oC

4. Dùng thể tích ddung dịch H2SO4 4M lên gấp đôi thể thích ban đầu

Trả lời: Tốc độ phản ứng tăng lên do tăng diện tích tiếp xúc
· Tốc độ phản ứng giảm xuống vì giảm nồng độ chất phản ứng
· Tốc độ phản ứng sẽ tăng lên do tăng nhiệt độ
· Tốc độ phản ứng không biến đổi.
Câu 3: Trong quá trình sản xuất sulfuric acid có giai đoạn tổng hợp sulfur trioxide (SO3). Phản ứng xảy ra như sau:   2SO2 + O2 → SO3

Khi có mặt vanadium (V) oxide thì phản ứng xảy ra nhanh hơn.

a.Vanadium (V) oxide đóng vai trò gì trong phản ứng tổng hợp sulfur trioxide?

b.Sau phản ứng, khối lượng của vanadium (V) oxide có thay đổi hay không? Giải thích.

Trả lời: a) Vanadium(V) oxide đóng vai trò là chất xúc táctrong phản ứng tổng hợp sulfur trioxide.
1. b) Sau phản ứng, khối lượng của vanadium(V) oxide khôngthay đổi. Do chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng nhưng sau phản ứng vẫn giữ nguyên về khối lượng và tính chất hoá học.
Câu 4: Có hai ống nghiệm, mỗi ống đều chứa một mẩu đá vôi (thành phần chính là CaCO3) có kích thước tương tự nhau. Sau đó , cho vào mỗi ống khoảng 5ml dung dịch HCl có nồng độ lần lượt là 5% và 15%.

1. Viết phương trình hóa học của phản ứng, biết rằng sản phẩm tạo thành gồm CaCl2, CO2 và H2O.

2. Phản ứng hóa học ở ống nghiệm nào sẽ xảy ra nhanh hơn? Giải thích.

Trả lời: PTHH CaCO3 + 2HCl → H2O + CO2↑ + CaCl2
1. b) Ống nghiệm chứa dung dịch HCl 15% phản ứng hóa học sẽ xảy ra nhanh hơn. Vì nồng độ tăng thì tốc độ phản ứng tăng. Do khi nồng độ các chất tham gia phản ứng tăng thì số phần tử hoạt động có trong một đơn vị thể tích tăng dẫn đến số va chạm có hiệu quả tăng  → tốc độ phản ứng tăng.
Câu 5: Tại sao trên các tàu đánh cá ngư dân phải chuẩn bị những hầm chứa đá lạnh để bảo quản cá?

Trả lời: Giảm nhiệt độ khiến giảm tốc độ ôi thiu của cá. Ngăn sự phát triển của các loài vi sinh vật gây hại.
4. VẬN DỤNG CAO (2 câu)

Câu 1: Cho phản ứng: A+ 2B → C

Nồng độ ban đầu các chất: [A] = 0,3M; [B] = 0,5M. Hằng số tốc độ k = 0,4

a) Tính tốc độ phản ứng lúc ban đầu.

b) Tĩnh tốc độ phản ứng tại thời điểm t khi nồng độ A giảm 0,1 mol/l.

Trả lời: a) Tốc độ ban đầu:

Vban đầu = k.[A].[B]2= 0,4.[0,3].[0,5] 2 =0,3 mol/ls

b) Tốc độ tại thời điểm t

Khi nồng độ A giảm 0,1 mol/lít thì B giảm 0,2 mol/l theo phản ứng tỉ lệ 1 : 2

Nồng độ tại thời điểm t:

[A’] = 0,3 – 0,1 =0,2 (mol/l)

[B’]=0,5 -0,2 =0,3 (mol/l)

V= k.[A’].[B’] 2= 0,4.[0,2].[0,3] 2=0,0072 mol/ls

Câu 2: Cho phản ứng hóa học có dạng: A + B → C.

Tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào khi:

1. Nồng độ A tăng 2 lần, giữ nguyên nồng độ B.

2. Nồng độ B tăng 2 lần, giữ nguyên nồng độ A.

3. Nồng độ của cả hai chất đều tăng lên 2 lần.

4. Nồng độ của chất này tăng lên 2 lần, nồng độ của chất kia giảm đi 2 lần.

5. Tăng áp suất lên 2 lần đối với hỗn hợp phản ứng, coi đây là phản ứng của các chất khí

Trả lời: a, Khi [A] tăng 2 lần thì : va = k.[2A].[B] = 2k.[A].[B] = 2v

Vậy tốc độ phản ứng tăng lên 2 lần.

b, Khi [B] tăng lên 2 lần thì : vb = k.[2B].[A] = 2k.[A].[B] = 2v

Vậy tốc độ phản ứng tăng lên 2 lần.

c, Khi [A] và [B] đều tăng 2 lần: vc = k.[2A].[2B] = 4k.[A].[B] = av

Vậy tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần.

d, Nồng độ của chất này tằng 2 lần, nồng độ của chất kia giảm 2 lần, do đó tốc độ phản ứng không thay đổi.

e, Khi tăng áp suất 2 lần (tương ứng với việc giảm thể tích 2 lần) nghĩa là tăng nồng độ của mỗi phản ứng lên 2 lần, do đó tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần
BÀI 8: ACID
A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Khái niệm acid
Acid là những hợp chất trong phân tử có nguyên tử hydrogen liên kết với gốc acid. Khi tan trong nước, acid tạo ra ion H+.

Ví dụ:

	Tên acid
	Công thức hóa học
	Dạng tồn tại acid trong dung dịch

	
	
	Cation (ion dương)
	Anion (ion âm) - Gốc acid

	Hydrochlioric acid
	HCl
	H+
	Cl-

	Nitric acid
	HNO3
	H+
	NO3-

	Sulfuric acid
	H2SO4
	H+
	SO42-


II. Tính chất hoá học
- Acid thường tan được trong nước, dung dịch acid làm đổi màu giấy quỳ từ tím sang đỏ.

- Khi dung dịch acid phản ứng với một số kim loại như magnesium, sắt (iron), kẽm (zinc), … nguyên tử hydrogen của acid được thay thế bằng nguyên tử kim loại để tạo thành muối và giải phóng ra khí hydrogen. Ví dụ:

[image: image2.png]Mg + HSO: — MgsOy + H
(Magnesium) ~ (Sulfuric acid) ~ (Magnesium sulfate)  (Hydrogen)




III. Một số acid thông dụng
1. Sulfuric acid
- Sulfuric acid (H2SO4) là chất lỏng không màu, không bay hơi, sánh như dầu ăn, nặng gần gấp hai lần nước. Sulfuric acid tan vô hạn trong nước và toả rất nhiều nhiệt.

Lưu ý: Tuyệt đối không tự ý pha loãng dung dịch sulfuric acid đặc.

- Sulfuric acid là một trong các hoá chất được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp (sx phẩm nhuộm, sx giấy, tơ sợi; sx sơn; sx chất dẻo; sx chất tẩy rửa, sx phân bón…) và là hoá chất được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới.

2. Hydrochloric acid
- Dung dịch hydrochloric acid (HCl) là chất lỏng không màu.

- Hydrochloric acid được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp: tẩy gỉ thép, tổng hợp chất hữu cơ..

- Hydrochloric acid có trong dạ dày, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hoá như: thúc đẩy quá trình tiêu hoá thức ăn; kích thích ruột non và tuỵ sản xuất ra các enzyme tiêu hoá để phân giải chất béo, protein, …; tiêu diệt các vi khuẩn có hại từ bên ngoài đi vào dạ dày; … Khi nồng độ acid trong dạ dày lớn hơn hoặc nhỏ hơn quá mức cần thiết gây ảnh hưởng đến chức năng tiêu hoá của dạ dày nói riêng và sức khoẻ nói chung.

3. Acetic acid
Acetic acid (CH3COOH) là chất lỏng không màu, có vị chua. Trong giấm ăn có chứa acetic acid với nồng độ 2 – 5%.

Acetic acid: sx sợi poly vinuy acetate, sx sơn, sx dược phẩm, chế biến thực phẩm
BÀI TẬP

1. NHẬN BIẾT (5 câu)
Câu 1: Acid là gì?

Trả lời: Acid là những hợp chất trong phân tử có nguyên tử hydrogen liên kết với gốc acid. Khi tan trong nước, acid tạo ra ion H+.
Câu 2: Nêu tính chất hóa học của dung dịch acid.

Trả lời: Dung dịch acid làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.Một số kim loại tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và khí hydrogen.
Câu 3: Hãy nêu tính chất vật lí và các ứng dụng của sulfuric acid.

Trả lời:
- Sulfuric acid là chất lỏng không màu, không bay hơi, sánh như dầu ăn, nặng gần gấp 2 lần nước. Sulfuric acid tan vô hạn trong nước và tỏa nhiều nhiệt.
- Các ứng dụng của sulfuric acid:
+ Sản xuất phẩm nhuộm

+ Sản xuất giấy, tơ sợi

+ Sản xuất sơn
+Sản xuất chất dẻo


+ Sản xuất chất tẩy rửa

+ Sản xuất phân bón.
Câu 4: Hãy nêu tính chất vật lí và các ứng dụng của hydrochloic acid.

Trả lời:  - Dung dịch hydrochloric là chất lỏng không màu.
- Các ứng dụng của hydrochloric acid:
+ Tẩy gỉ thép

+ Tổng hợp chất hữu cơ

+ Xử lí pH nước…
Câu 5: Hãy nêu tính chất vật lí và các ứng dụng của axetic acid.

Trả lời:  -  Axetic acid là chất lỏng không màu,vị chua.
- Các ứng dụng của axetic acid
+ Sản xuất sợi poly.


+ Sản xuất sơn.
+ Chế biến thực phẩm.

+ Sản xuất dược phẩm…
2.THÔNG HIỂU (6 câu)
Câu 1. Hãy cho biết gốc acid trong các acid sau: H2CO3, HBr, CH3COOH.

Trả lời:  Các gốc acid là: =CO3,  -Br, -CH3COO
Câu 2: Viết sơ đồ tạo thành ion H+ từ nitric acid HCl

Trả lời:    HCl → H+ + Cl-
Câu 3: Lần lượt nhỏ quỳ tím lên mỗi dung dịch sau, em hãy dự đoán dung dịch nào làm quỳ tím chuyển màu đỏ.

1. Nước đường

2. Nước chanh

3.Nước muối

Trả lời: Nước chanh chuyển quỳ tìm thành màu đỏ vì trong nước chanh có chứa acid.
Câu 4: Người ta thường tránh muối dưa hay đựng sữa chua trong các dụng cụ làm bằng nhôm vì sao?

Trả lời: Vì muối dưa hay sữa chua có chứa acid, có thể tác dụng với dụng cụ làm bằng kim loại như nhôm. Vậy nên nếu muối dưa, đựng sữa chua trong các dụng cụ làm bằng nhôm lâu ngày dụng cụ sẽ bị hỏng.
Câu 5: Viết phương trình hóa học xảy ra cho các trường hợp sau

1. Dung dịch HCl loãng tác dụng với Zn

2. Dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với Fe

3. Dung dịch HCl tác dụng với Al

Trả lời:  1.Zn + HCl → ZnCl2 + H2
1. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

3. Al + HCl → AlCl3 + H2
Câu 6: Cho các dung dịch sau, dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ?

NaOH, HCl, H2SO4, KCl, Na2CO3, Ca(OH)2, HNO3, CH3COOH.

Trả lời:  HCl, H2SO4,  HNO3, CH3COOH.

Câu 7: Cho 5,6g iron tác dụng với dung dịch hydrochloric acid loãng dư.

1. Viết PTHH

2. Tính khối lượng khí hydrogen sinh ra.

Trả lời:    PTHH :             Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
· Số mol Fe là: 5,6:56 = 0,1 (mol)
Theo phương trình hóa học
              1 mol Fe tham gia phản ứng sẽ tạo ra 1 mol H2
Vậy 0,1 mol Fe …………………………………0,1 mol H2
Khối lượng H2 sinh ra sau phản ứng là 2.0,1 = 0,2 (gam)
Câu 8: Trung hoà 100 ml dung dịch sulfuric acid 1M bằng V (ml) dung dịch sodium hydroxide 1M

1. Viết PTHH



2.Tính V.

Trả lời:   PTHH:                   H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 +H2O
· Đổi 100 ml =0,1 (l)
Số mol H2SO4 là n = CM.V = 1.0,1=0,1 (mol)
Theo phương trình hóa học
          1 mol H2SO4  tham gia phản ứng với 2 mol NaOH 
Vậy 0,1 mol H2SO4………………………………0,2 mol NaOH 
Thẻ tích dung dịch NaOH càn dùng là: V = n/CM = 0,2/1= 0,2 (lít) tương đương 200ml

Vậy V = 200

Câu 9: Vì sao có thể loại bỏ chất cặn bã trong dụng cụ đun nước bằng cách dùng giấm ăn hoặc chanh

Trả lời: Có thể loại bỏ chất cặn bã trong dụng cụ đun nước bằng cách dùng giấm ăn hoặc chanh vì trong giấm ăn và chan có chứa acid. Các loại acid này có thể tác dụng với các cặn bã là chất rắn chuyển thành chất tan trong nước dễ dàng rửa sạch.
 VẬN DỤNG (5 câu)
Câu 1: Để hoà tan vừa hết 4,48 gam Fe phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và H2SO4 0,75M

Trả lời:  Số mol Fe là 4,48:56= 0,08 (mol)
Gọi thể tích dung dịch cần dùng là V (lít)
Từ đó ta tính được số mol HCl là 0,5V (mol)
Số mol H2SO4 là 0,75V (mol)
PTHH:    Fe      +    2HCl   →   FeCl2    + H2
                     0,25V   ←  0,5V
              Fe       +     H2SO4     →     FeSO4   +   H2
           0,75V   ←     0,75V
Tổng số mol Fe là 0,25V + 0,75V = 0,08  
→ V= 0,008 lít tương đương 80 ml.
Câu 2: Hoà tan 12,1 g hỗn hợp bột kim loại Zn và Fe cần 400ml dung dịch HCl 1M.

1. Viết PTHH

2. Tính khối lượng muối khan thu được sau phản ứng theo 2 cách.

Trả lời:   PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
                 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
· Cách 1:
Gọi x và y lần lượt là số mol của Zn và Fe
Zn    +    2HCl →  ZnCl2 + H2                         (1)               
x          →   2x →        x
Fe    +    2HCl →  FeCl2 + H2                         (2) 
  y          →2y    →      y
ta có mhh = mZn + mFe = 65x + 56y = 12,1 (I)
nHCl = VHCl . CM HCl = 0,4 . 1 = 0,4 mol
nHCl = nHCl (1) + nHCl(2) = 2x + 2y = 0,4 (II)
Giải hệ (I) và (II) ta có x = 0,1 và y = 0,1
m muối = mZnCl2 + mFeCl2 = 0,1 . (65 + 71) + 0,1 . (56 + 71) = 26,3g
Cách 2:
nHCl = VHCl . CM HCl = 0,4 . 1 = 0,4 mol
Ta có nH2 = 12 nHCl= 12 .0,4 = 0,2 mol
Khối lượng của khí hydrogen sinh ra là: 2.0,2= 0,4 (gam)
Khối lượng acid HCl là: 0,4. 36,5= 14,6 (gam)
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có
mKim loại + macid  = m muối + mH2
→ m muối  = mKim loại + macid  - mH2 = 12,1  + 14,6 - 0,4  = 26,3 (g)

4. VẬN DỤNG CAO (2 câu)
Câu 1: Em hãy trình bày việc sử dụng acid không đúng cách sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. 

BÀI 9: BASE. THANG PH
A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Khái niệm
Một số base thông dụng

	Tên base
	Công thức hoá học
	Dạng tồn tại của base trong dung dịch

	
	
	Cation kim loại
	Anion

	Sodium hydroxide
	NaOH
	Na+
	OH−

	Barium hydroxide
	Ba(OH)2
	Ba2+
	OH−


​Nhận xét: Công thức phân tử của base gồm có một nguyên tử kim loại và một hay nhiều nhóm hydroxide (– OH). Số nhóm – OH bằng với hoá trị của kim loại.

Khái niệm: Base là những hợp chất trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm hydroxide. Khi tan trong nước, base tạo ra ion – OH.

Hầu hết các hydroxide của kim loại là các base. Quy tắc gọi tên các base như sau:

Tên kim loại (kèm hoá trị đối với kim loại có nhiều hoá trị) + hydroxide
Ví dụ:      Fe(OH)2: iron(II) hydroxide;                             Fe(OH)3: iron(III) hydroxide.

Phần lớn các base không tan trong nước (base không tan), một số ít base tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm (base kiềm) như: KOH, NaOH, Ba(OH)2 ….

II. Tính chất hoá học
- Dung dịch base làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh, dung dịch phenolphthalein không màu chuyển sang màu hồng.

- Phản ứng của base với acid tạo thành muối và nước. Phản ứng này được gọi là phản ứng trung hoà.

Ví dụ:      NaOH + HCl → NaCl + H2O

 Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

- Sodium hydroxide (NaOH) là base có nhiều ứng dụng trong sản xuất và đời sống: sx nhôm, sx xà phòng, sx tơ nhân tạo, xử lí nước, sx giấy, sx dược phẩm.

III. Thang pH
Thang pH là một tập hợp các con số có giá trị từ 1 – 14 được sử dụng để đánh giá độ acid – base của dung dịch. Các dung dịch acid có giá trị pH nhỏ hơn 7, các dung dịch kiềm có giá trị pH lớn hơn 7 và các dung dịch trung tính có giá trị pH bằng 7.

Ngoài ra, giá trị pH còn được sử dụng để so sánh độ mạnh của các acid có cùng nồng độ hoặc các base có cùng nồng độ.

Ví dụ: Hydrochloric acid HCl 0,1M có pH = 1; acetic acid CH3COOH 0,1M có pH = 3 nên hydrochloric acid mạnh hơn acetic acid.

Cách xác định pH:
pH của một dung dịch có thể được xác định bằng chất chỉ thị màu vạn năng. Chất chỉ thị màu vạn năng là hỗn hợp các chất màu (ở dạng dung dịch hoặc giấy pH). Mỗi màu của chất chỉ thị ứng với một khoảng giá trị pH.

Khi cần xác định giá trị pH với độ chính xác cao, người ta sử dụng các thiết bị đo pH như: máy đo pH, bút đo pH, …

B.BÀI TẬP

1. NHẬN BIẾT (7 câu)
Câu 1: Dung dịch kiềm làm đổi màu chất chỉ thị (quỳ tím, dung dịch phenolphthalein) như thế nào?

Giải: Dung dịch kiềm làm đổi màu chất chỉ thị

· quỳ tím chuyển màu xanh

· khi nhỏ vài giọt phenolphthalein thấy dung dịch chuyển sang màu hồng
Câu 2: Tính chất chung của dung dịch các chất có giá trị pH < 7 và của dung dịch các chất có giá trị pH > 7 là gì?

Giải: Tính chất chung của dung dịch các chất có giá trị pH < 7 là tính acid và của dung dịch các chất có giá trị pH > 7 là tính base.
Câu 3: Nêu khái niệm base.

Giải: Base là những hợp chất trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm hydroxide. Khi tan trong nước, base tạo ra ion OH-.
Câu 4: Hãy khái quát chung về tính tan của base.

Giải: Phần lớn các base không tan trong nước (base không tan), một số ít base tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm (base tan) như KOH, NaOH, Ba(OH)2,…
Câu 5: Thế nào là phản ứng trung hòa?

Giải: Phản ứng của base với acid tạo thành muối và nước. Phản ứng này được gọi là phản ứng trung hòa.
Câu 6: Hãy nêu một vài ứng dụng của sodium hydroxide.

Giải:
- Sản xuất nhôm

- Sản xuất xà phòng

- Sản xuất tơ nhân tạo

- Sản xuất pin và acquy
- Xử lí nước
- Sản xuất giấy
- Sản xuất dược phẩm
Câu 7: Thang pH là gì?

Giải: Thang pH là một tập hợp các con số có giá trị từ 1-14 được sử dụng để đánh giá độ acid-base của dung dịch.
2. THÔNG HIỂU (5 câu)
Câu 1: Quan sát Bảng 9.1 và thực hiện các yêu cầu

	Tên base
	Công thức hoá học
	Dạng tồn tại của base trong dung dịch

	
	
	Cation kim loại
	Anion

	Sodium hydroxide
	NaOH
	Na+
	OH-

	Barium hydroxide
	Ba(OH)2
	Ba2+
	OH-


1. Công thức hoá học của các base có đặc điểm gì giống nhau?

2. Các dung địch base có đặc điểm gì chung?

3. Thảo luận nhóm và để xuất khái niệm về base.

4. Em hãy nhận xét về cách gọi tên base và đọc tên base Ca(OH)2.
Giải:   1.Công thức hoá học của các base đều có kim loại liên kết với nhóm OH.

2.Các dung dịch base gồm cation kim loại và anion OH-

3.Base là hợp chất gồm 1 hoặc nhiều nguyên tử kim loại và một hay nhiều nhóm -OH.

4.Tên gọi base = tên kim loại (kèm hoá trị nếu kim loại có nhiều hoá trị) + hydroxide

Ca(OH)2: Calcium hydroxide

Câu 2: Dựa vào bảng tính tan dưới dây, hãy cho biết những base nào là base không tan và base nào là base kiềm? Viết công thức hoá học và đọc tên các base có trong bảng.

	Kim loại
	K
	Na
	Mg
	Ba
	Cu
	Fe
	Fe

	Hoá trị
	I
	I
	II
	II
	II
	II
	III

	Nhóm - OH
	t
	t
	k
	t
	k
	k
	k


(Trong đó: t - tan; k - không tan)
Giải:
	Công thức hoá học
	Tên gọi

	KOH
	Potassium hydroxide

	NaOH
	Sodium hydroxide

	Mg(OH)2
	Magnesium hydroxide

	Ba(OH)2
	Barium hydroxide

	Cu(OH)2
	Copper(II) hydroxide

	Fe(OH)2
	Iron(II) hydroxide

	Fe(OH)3
	Iron(III) hydroxide


Base không tan: Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3

Base kiềm: KOH, NaOH, Ba(OH)2

Câu 3: Hydrochloric acid HCl 0,1M có pH=1; acetic acid CH3COOH 0,1M có pH3. Hãy so sánh độ mạnh của hai acid trên.

Giải: Vì hai acid trên có cùng nồng độ, pHHCl < pHCH3COOH ⇒ hydrochloric acid mạnh hơn acetic acid.
Câu 4: Dụng cụ nào dùng để đo giá trị pH với độ chính xác cao?

Giải: Khi cần xác định giá trị pH với độ chính xác cao, người ta sử dụng các thiết bị đo pH như: máy đo pH, bút đo pH,…
Câu 5: Một dung dịch có pH=13. Hãy cho biết dung dịch đó có tính acid, trung tính hay base?

Giải: Vì pH của dung dịch lớn hơn 7 ⇒ dung dịch trên là base.
3. VẬN DỤNG (5 câu)
Câu 1: Có hai ống nghiệm không nhãn đựng dung dịch NaOH và dung dịch HCl. Hãy nêu cách nhận biết hai dung dịch trên.

Giải: Dùng quỳ tím để nhận biết 2 dung dịch. Nhỏ 1 - 2 giọt dung dịch vào mẩu quỳ tím

· Quỳ tìm chuyển xanh là dung dịch NaOH

· Quỳ tìm chuyển đỏ là dung dịch HCl. 
Câu 2: Hãy tìm hiểu và cho biết giá trị pH trong máu, trong dịch dạ dày của người, trong nước mưa, trong đất. Nếu giá trị pH của máu và của dịch dạ dày ngoài khoảng chuẩn sẻ gây nguy hiểm cho sức khoẻ của người như thế nào?

Giải:  pH bình thường của máu nằm trong khoảng từ 7,35 đến 7,45

pH dịch ở dạ dày có độ pH khoảng 3 - 5,5.
pH của nước mưa tại thành phố dao động từ 4,67 – 7,5. Ở các khu công nghiệp, nước mưa có độ pH khoảng 4,72 hoặc dao động từ 3,8 – 5,3. 

pH của đất khoảng từ 3 đến 10, với 7 là trung tính. Đất chua có độ pH dưới 7 và đất kiềm có độ pH trên 7. Đất siêu axit (pH <3,5) và đất kiềm rất mạnh (pH> 9) là rất hiếm. 

Nếu giá trị pH của máu và của dịch dạ dày ngoài khoảng chuẩn sẻ gây nguy hiểm cho sức khoẻ của người:

· Các vấn đề về sức khoẻ khiến môi trường cơ thể quá acid hoặc quá base thường sẽ ảnh hưởng đến pH của máu. Thay đổi pH của máu có thể là dấu hiệu của một số vấn đề sức khoẻ nguy hiểm, bao gồm: hen suyễn, tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh thận, bệnh phổi, bệnh gout, nhiễm trùng, xuất huyết, sử dụng quá liều thuốc, ngộ độc,...

· Một sự thay đổi trong nồng độ pH hoặc lượng các chất tiết acid dạ dày có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa hoặc làm hỏng các bộ phận xung quanh đường tiêu hóa.

· Acid dạ dày thấp hay hypochlorhydria là khi có rất ít hoặc không có axit dạ dày. Điều này không có nghĩa là không có dịch tiết dạ dày. Hoặc lượng axit thấp hơn so với tiêu chuẩn hoặc độ pH của dung dịch là cao hơn so với tiêu chuẩn do đó làm cho axit dạ dày ít chua (pH cao hơn). Các điều kiện đi kèm axit dạ dày thấp, hoặc là kết quả của lượng hoặc nồng độ axit (pH), bao gồm: uUng thư dạ dày, nhiễm trùng dạ dày tái phát, hội chứng kém hấp thu, sự phát triển quá mức vi khuẩn đường ruột

· Acid dạ dày dư thừa hay hyperchlorhydria, là khi lượng các chất tiết dạ dày cao hơn bình thường hoặc độ pH của dịch tiết dạ dày thấp hơn bình thường do đó làm nó có tính axit hơn. Điều kiện đi kèm với axit trong dạ dày dư thừa, hoặc là kết quả của lượng hoặc nồng độ axit (pH), bao gồm: viêm dạ dày, loét dạ dày, hội chứng kém hấp thu, dạ dày trào ngược,...
Câu 3: Cho 0,1 mol NaOH tác dụng với 0,2 mol HCl, sản phẩm sinh ra sau phản ứng là muối NaCl và nước. Tính khối lượng muối NaCl thu được.

Giải: PTHH: NaOH + HCl → NaCl + H2O

Xét tỉ lệ: nNaOH1=0,1<nHCl1=0,2 => HCl dư, NaOH phản ứng hết

=> Tính số mol NaCl theo NaOH

PTHH:     NaOH   +   HCl → NaCl + H2O

Tỉ lệ PT:   1mol          1mol      1mol

Phản ứng:   0,1mol        →         0,1mol

=> Khối lượng muối NaCl thu được là: mNaCl = 0,1.58,5 = 5,85 gam
Câu 4: Cho các chất NaCl, HCl, H2SO4, Ba(OH)2, Ca(OH)2, Mg(OH)2, K2CO3, AlCl3, NaOH. Hãy xác định các chất có khả năng làm quỳ ẩm chuyển xanh.

Giải: Các chất có khả năng làm quỳ ẩm chuyển xanh là các base tan: Ba(OH)2, Ca(OH)2, NaOH.

 

Câu 5: Cho 0,05 mol NaOH tác dụng với dung dịch HCl dư, sản phẩm sinh ra sau phản ứng là muối NaCl và nước. Tính khối lượng muối NaCl thu được.

Giải:  Vì HCl dư ⇒ Tính số mol NaCl theo NaOH.

NaOH + HCl → NaCl + H2O

0,05 0,05 mol

Khối lượng muối NaCl thu được là: mNaCl=0,05.58,5=2,925 gam
4. VẬN DỤNG CAO (3 câu)
Câu 1: Ở nông thôn, người ta thường dùng vôi bột rắc lên ruộng để khử chua cho đất. Biết rằng thành phần chính của vôi bột là CaO. CaO tác dụng với H2O tạo thành Ca(OH)2 theo phương trình hoá học: CaO + H2O → Ca(OH)2. Hãy giải thích tác dụng của vôi bột.

Giải: Người ta thường rắc vôi bột để khử chua đất trồng vì đất chua có tính acid, vôi bột có thành phần chính là CaO. Khi CaO tác dụng với H2O tạo thành Ca(OH)2 là base. Vì vậy khi acid gặp base sẽ tạo thành muối trung hoà --> giảm độ chua cho đất.
Câu 2: Hãy nêu cách để kiểm tra đất trồng có bị chua hay không.

Giải:  Đo độ pH của đất bằng thiết bị đầu dò
1. Đào một cái hố nhỏ trên đất. Dùng xẻng bứng cây hoặc thuổng để đào một cái hố sâu khoảng 5 đến 10cm. Dầm nhỏ đất trong hố và loại bỏ mọi cành cây hoặc mảnh vỡ ra ngoài.
2. Đổ đầy nước vào hố. Dùng nước cất (không phải nước suối). Bạn có thể tìm nước cất ở các cửa hàng hoá chất. Nước mưa có chứa một chút axit, và nước đóng chai hoặc nước vòi thường chứa một chút kiềm. Hãy đổ đầy nước vào hố cho tới khi nước đọng lại và tạo thành bùn ở dưới đáy.
3. Chọc thiết bị kiểm tra vào chỗ bùn. Đảm bảo là thiết bị của bạn sạch và đã được hiệu chỉnh (để đo chính xác hơn). Lau đầu dò bằng vải hoặc khăn sạch rồi chọc nó xuống bùn.
4. Giữ nguyên trong 60 giây rồi đọc kết quả. Độ pH thường được đo ở thang từ 1 tới 14 dù thiết bị kiểm tra của bạn có thể không thể hiện hết.

Độ pH bằng 7 là đất trung tính.
Độ pH trên 7 là đất kiềm.
Độ pH dưới 7 là đất chua.

5. Đo ở nhiều vị trí khác nhau trong vườn. Một kết quả đơn lẻ có thể bị sai lệch, vì thế tốt nhất là bạn nên tính độ pH trung bình của cả khu đất. Nếu mọi chỗ đều có kết quả tương đương nhau, hãy tính con số trung bình và căn cứ vào đó để cải tạo đất. Nếu kết quả ở một vị trí có sai khác lớn so với những chỗ khác, bạn có thể sẽ phải “điều trị riêng” vị trí đó.

Dùng giấy thử độ pH
1. Mua giấy thử độ pH. Giấy thử độ pH, hay còn gọi là giấy quỳ hoặc giấy chỉ thị màu, là một cách nhanh chóng và dễ dàng để đo chỉ số pH trong đất. 

2. Trộn một vốc đất với nước cất ở nhiệt độ phòng. Lấy một vốc đất để kiểm tra và để vào trong bát. Sau đó, rót nước cất vào bát cho tới khi đất trở nên sánh như sinh tố. Bạn có thể khuấy hỗn hợp này lên để đảm bảo nước và đất hoà vào nhau hoàn toàn.

3. Nhúng giấy thử vào hỗn hợp trong 20 tới 30 giây. Cầm một đầu giấy, nhúng đầu còn lại vào hỗn hợp đất trong vòng từ 20 tới 30 giây. Khoảng thời gian chờ kết quả có thể khác nhau, vì thế hãy đọc hướng dẫn sử dụng của loại giấy thử mà bạn mua để biết khoảng thời gian chờ phù hợp. Khi hết thời gian chờ, nhấc giấy ra khỏi hỗn hợp và nhúng nhanh qua nước cất để rũ sạch đất.

4. So sánh màu giấy thử với bảng kết quả. Dùng bảng kết quả có sẵn trong bộ sản phẩm giấy thử để đọc chỉ số pH của đất. Thông thường thì kết quả được mã hoá bằng màu. Hãy so sánh với những màu sắc trên đó rồi chọn màu tương đồng nhất. Màu sắc đó sẽ cho biết độ pH của đất.
Câu 3: Tại sao khi bị ong hoặc kiến đốt, người ta thường bôi vôi vào vết đốt?

Giải: Trong nọc độc của một số côn trùng như: ong, kiến … có chứa một lượng acid gây bỏng da và đồng thời gây rát, ngứa. Khi bị ong hoặc kiến đốt, người ta thường bôi vôi vào vết đốt, khi đó có phản ứng trung hoà acid – base xảy ra làm cho vết phồng xẹp xuống và không còn cảm giác rát ngứa.
BÀI 10: OXIDE
A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Khái niệm
Tên, công thức hoá học của một số oxide

	Tên oxide
	Công thức hoá học
	Tên oxide
	Công thức hoá học

	Barium oxide
	BaO
	Carbon dioxide
	CO2

	Zinc oxide
	ZnO
	Sulfur trioxide
	SO3

	Aluminium oxide
	Al2O3
	Diphosphorus pentoxide
	P2O5


Khái niệm: Oxide là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxygen.

Phân loại:
Dựa vào thành phần nguyên tố, oxide có thể phân thành hai loại: oxide kim loại và oxide phi kim.

+ Oxide kim loại có thể được tạo thành từ phản ứng của kim loại với oxygen.

Ví dụ: 2Ba + O2 → 2BaO.

+ Oxide phi kim có thể tạo thành từ phản ứng của phi kim với oxygen.

Ví dụ: C + O2 → CO2.

Dựa vào tính chất hoá học, oxide có thể phân thành bốn loại: oxide acid, oxide base, oxide lưỡng tính và oxide trung tính.

Quy tắc gọi tên oxide:
+ Với nguyên tố chỉ có một hoá trị: Tên nguyên tố + oxide.
Ví dụ: zinc oxide, ZnO.

+ Với nguyên tố có nhiều hoá trị: Tên nguyên tố (hoá trị của nguyên tố) + oxide.
Ví dụ: iron(III) oxide, Fe2O3.

+ Với oxide của phi kim nhiều hoá trị có thể gọi theo cách sau:

(Tiền tố chỉ số nguyên tử của nguyên tố) Tên nguyên tố + (tiền tố chỉ số nguyên tử oxygen) oxide.
Chú ý: Tiền tố mono là một, di là hai, tri là ba, tetra là bốn, …

Ví dụ:

CO đọc là carbon monoxide hoặc carbon(II) oxide.

CO2 đọc là carbon dioxide hoặc carbon(IV) oxide.

II. Tính chất hoá học
1. Oxide acid
Oxide acid khi tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước.

Ví dụ:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

2. Oxide base
Oxide base tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước.

Ví dụ:    Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

3. Oxide lưỡng tính
Oxide lưỡng tính tác dụng được với cả dung dịch acid, dung dịch base tạo thành muối và nước.

Một số oxide lưỡng tính thường gặp: Al2O3, ZnO, …

4. Oxide trung tính
Oxide trung tính hay còn được gọi là oxide không tạo muối.

Oxide trung tính không tác dụng với dung dịch acid, dung dịch base.

Một số oxide trung tính: CO, NO …

B.BÀI TẬP

1. NHẬN BIẾT (7 câu)
Câu 1: Nêu khái niệm oxide.

Giải: Oxide là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxygen.
Câu 2: Hãy phân loại oxide.

Giải:  - Dựa vào thành phần nguyên tố, oxide có thể phân thành hai loại là oxide kim loại và oxide phi kim

- Dựa vào tính chất hóa học, oxide có thể phân thành bốn loại là oxide acid, oxide base, oxide lưỡng tính và oxide trung tính.
Câu 3: Hãy tìm hiểu và cho biết các nguồn tạo ra khí carbon dioxide cũng như ảnh hưởng của khí này đến Trái Đất.

Giải: Carbon dioxide còn được gọi là “khí nhà kính”, chiếm khoảng 0,041% thể tích khí quyển. Khí carbon dioxide được tạo ra từ nhiều nguồn khác nhau như: trong khói bụi từ núi lửa phun trào, khí thải công nghiệp, hoạt động giao thông trong quá trình đốt nhiên liệu để chạy động cơ ô tô, xe máy,…Việc gia tăng lượng carbon dioxide trong không khí là nguyên nhân chính làm Trái Đất nóng lên. 
Câu 4: Nêu nguồn phát thải các oxide như sulfur dioxide và nitrogen dioxide và tác hại của chúng khi ở trong không khí.

Giải: Khí thải của các nhà máy nếu không được xử lí theo đúng quy định trước khi đi vào môi trường có thể chứa một lượng tương đối lớn các oxide như sulfur dioxide và nitrogen dioxide. Các khí này có trong không khí là nguyên nhân gây ra mưa acid.
Câu 5: Nêu đặc điểm chung của oxide lưỡng tính.

Giải: Oxide lưỡng tính tác dụng được với cả  dung dịch acid, dung dịch base tạo thành muối và nước. Một số oxide lưỡng tính thường gặp như: Al2O3, ZnO,…

Câu 6: Nêu đặc điểm chung của oxide trung tính.

Giải: Một số oxide không tác dụng với dung dịch acid và dung dịch base, chúng được gọi là oxide trung tính hay oxide không tạo muối. Ví dụ: CO, NO,…
Câu 7: Sản phẩm khi cho oxide base phản ứng với dung dịch acid là gì?

Giải: Oxide base tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước.
2. THÔNG HIỂU (5 câu)
Câu 1: Cho bảng về tên, công thức hoá học của một số oxide như sau

	Tên oxide

(1)
	Công thức hoá học

(2)
	Tên oxide

(3)
	Công thức hoá học

(4)

	Barium oxide
	BaO
	Carbon dioxide
	CO2

	Zinc oxide
	ZnO
	Sulfur trioxide
	SO3

	Aluminium oxide
	Al2O3
	Diphosphorus pentoxide
	P2O5


Nhận xét thành phần nguyên tố trong công thức phân tử của các oxide ở cột (2), (4) và thực hiện các yêu cầu

1. Đề xuất khái niệm về oxide.

2. Phân loại oxide.

Giải:
1. Oxide là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxygen.

2. Dựa vào thành phần nguyên tố, oxide có thể phân thành hai loại: oxide kim loại và oxide phi kim.

Câu 2: Nêu hiện tượng xảy ra khi mới dẫn khí carbon dioxide vào nước vôi trong và khi dẫn khí carbon dioxide vào nước vôi trong trong một khoảng thời gian.

Giải:  Khi cho carbon dioxide tác dụng với dung dịch nước vôi trong thấy có kết tủa trắng tạo ra làm vẩn đục dung dịch.

Sau đó, kết tủa tăng đến tối đa, nếu thêm tiếp CO2 vào thì kết tủa lại dần bị hòa tan.

Câu 3: Cho vào ống nghiệm 1 thìa nhỏ bột CuO, thêm vào khoảng 3 mL dung dịch H2SO4, lắc đều ống nghiệm. Hãy nêu hiện tượng xảy ra và giải thích.

Giải:  Hiện tượng: Bột CuO tan dần, sau phản ứng dung dịch thu được có màu xanh.

Giải thích: CuO là oxide base, tác dụng với acid tạo thành muối và nước:

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O.

Câu 4: Cho các oxide sau P2O5, CaO, CuO, BaO, SO2, CO2. Đâu là oxide acid? 

Giải:  Oxide acid là oxide của phi kim. Các phi kim là: P, S, C

=> các oxide acid là: SO2, CO2 , P2O5
Câu 5: Cho các công thức oxide CaO, CuO, NaO, CO2, CO3. Hãy chỉ ra công thức oxide viết sai (nếu có). 
Giải:  Ca có hóa trị II => hợp chất oxide của Ca là CaO

Cu có hóa trị II => oxide của Cu là CuO

Na có hóa trị I => oxide của Na là Na2O

C có hóa trị II, IV => 2 oxide của C là CO và CO2

=> không có công thức oxide NaO và CO3
3. VẬN DỤNG (5 câu)
Câu 1: Cho các sơ đồ phản ứng sau

(1) ..?.. + O2 ----> Al2O3            

(2) P +  ..?.. ----> P2O5

(3) S +  ..?.. ----> SO2 

(4) Mg + O2 ---->  ..?..

Hoàn thành các phương trình hoá học và đọc tên sản phẩm tạo thành.

Giải:  (1) 4Al + 3O2 → 2Al2O3   (Aluminium oxide)           

(2) 4P + 5O2 → 2P2O5 (Diphosphorus pentoxide)

(3) S + O2 → SO2 (Sulfur dioxide)

(4) 2Mg + O2 → 2MgO (Magnesium oxide)

Câu 2: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa SO2 và dung dịch NaOH minh họa cho tính chất hóa học của sulfur dioxide.

Giải: Phương trình hoá học:

SO2 + 2NaOH (dư) → Na2SO3 + H2O

SO2 (dư) + NaOH → NaHSO3.
Câu 3: Viết phương trình hoá học minh hoạ cho tính chất hoá học của oxide base và oxide acid. Lấy magnesium oxide và sulfur dioxide làm ví dụ.

Giải:
- Tính chất hoá học của oxide base: Tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước. Ví dụ:

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O.

- Tính chất hoá học của oxide acid: Tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước. Ví dụ:

SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O.
Câu 4: Cho các oxide CaO, Fe2O3, SO3, CO2, CO. Oxide nào có thể tác dụng với

1. a) Dung dịch HCl.

2. b) Dung dịch NaOH.

Viết các phương trình hoá học. Hãy cho biết các oxide trên thuộc loại oxide nào?

Giải:
1. a) Oxide tác dụng với HCl là: CaO; Fe2O3(các oxide base).

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O.

1. b) Oxide tác dụng với NaOH là: SO3; CO2(các oxide acid).

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Còn lại CO là oxide trung tính, không tác dụng với NaOH và HCl.
Câu 5: Hòa tan 11,28 gam K2O vào nước dư, thu được dung dịch chứa m gam KOH. Tính giá trị của m.

Giải: nK2O= 11,2894=0,12 mol

K2O + H2O → 2KOH

0,12 0,24 (mol)

Khối lượng KOH là: mKOH = nKOH.MKOH = 0,24.56 = 13,44 gam.
4. VẬN DỤNG CAO (3 câu)
Câu 1: Tại sao vôi sống (CaO) lại được sử dụng để khử chua đất trồng trọt?

Giải: Khi bón vôi sống (CaO) lên ruộng, vôi sống tác dụng với nước tạo thành Ca(OH)2:

CaO + H2O → Ca(OH)2.

Ca(OH)2 tác dụng với acid có trong đất, khử chua cho đất.
Câu 2: Oxide của nguyên tố R có hóa trị III chứa 70% về khối lượng nguyên tố R. Xác định R và cho biết oxide trên thuộc loại oxide acid hay oxide base.
Giải: Oxide của R có hóa trị III là R2O3

Nguyên tố R chiếm 70% về khối lượng 

=> %mR= 2MR2MR+ 3MO.100%=70%

=> 2.MR = 0,7.(2.MR + 3.16) => MR = 56

=> R là nguyên tố Fe

Vì Fe là kim loại => oxide là của Fe là oxide base.
Câu 3: Công thức hóa học của một loại sắt oxide có tỉ lệ khối lượng mFe : mO = 7 : 2. Xác định công thức hóa học của oxide.  
Giải: Gọi công thức hóa học của oxide sắt cần tìm là Fe2On

=> Khối lượng của Fe trong 1 mol hợp chất là: 56.2 = 112

Khối lượng của O trong 1 mol hợp chất là: 16.n

Ta có: mFe : mO = 7 : 2 => mFemO=7211216n=72 ⇒n=2

=> Công thức chưa tối giản là: Fe2O2 => công thức oxide cần tìm là FeO
BÀI 11: MUỐI
A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Khái niệm
Phản ứng tạo thành muối, tên gọi và thành phần phân tử của một số muối

	Phản ứng
	Công thức phân tử của muối tạo thành và tên gọi
	Thành phần phân tử của muối tạo thành

	
	
	Cation kim loại
	Anion gốc acid

	Kim loại + Acid → Muối + Hydrogen

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
	ZnCl2
Zinc chloride
	Zn2+
	Cl−

	Acid + Base → Muối + Nước

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O
	CuSO4
Copper(II) sulfate
	Cu2+
	SO42-

	Acid + Oxide base → Muối + Nước

H2SO4 + FeO → FeSO4 + H2O
	FeSO4
Iron(II) sulfate
	Fe2+
	SO42-


Khái niệm: Muối là hợp chất, được tạo thành từ sự thay thế ion H+ của acid bằng ion kim loại hoặc ion ammonium (NH4+ ).

Ví dụ: Na2SO4 (sodium sulfate); NH4Cl (ammonium chloride).

Cách gọi tên muối:
Công thức phân tử của muối gồm có cation kim loại và anion gốc acid được gọi tên theo quy tắc sau:

Tên kim loại (hoá trị, đối với kim loại có nhiều hoá trị) + tên gốc acid
Tên gọi của một số gốc acid được thể hiện trong bảng sau:

	Gốc acid
	Tên gọi
	Gốc acid
	Tên gọi

	− Cl
	chloride
	− CH3COO
	acetate

	− Br
	bromide
	= S
	sulfide

	− I
	iodide
	− HS
	hydrogensulfide

	− NO3
	nitrate
	= CO3
	carbonate

	= SO4
	sulfate
	− HCO3
	hydrogencarbonate

	− HSO4
	hydrogensulfate
	≡ PO4
	phosphate

	= SO3
	sulfide
	= HPO4
	hydrogenphosphate


II. Tính tan của muối
Đa số các muối là chất rắn, có những muối không tan trong nước, có muối ít tan, có muối tan tốt trong nước. Người ta đã xây dựng bảng tính tan của các chất để tiện sử dụng.

Bảng tính tan trong nước của một số muối

	Gốc acid
	Các kim loại

	
	K

I
	Na

I
	Ag

I
	Mg

II
	Ca

II
	Ba

II
	Zn

II
	Pb

II
	Cu

II
	Fe

II
	Fe

III
	Al

III

	− Cl
	t
	t
	k
	t
	t
	t
	t
	i
	t
	t
	t
	t

	− NO3
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t
	t

	= SO4
	t
	t
	i
	t
	i
	k
	t
	k
	t
	t
	t
	t

	= CO3
	t
	t
	k
	k
	k
	k
	k
	k
	-
	k
	-
	-

	≡ PO4
	t
	t
	k
	k
	k
	k
	k
	k
	k
	k
	k
	k


t: chất dễ tan trong nước

k: chất không tan (độ tan nhỏ hơn 0,01 g/100 g nước).

i: chất ít tan (độ tan nhỏ hơn 1 g/100 g nước).

(-): chất không tồn tại hoặc bị nước phân huỷ.

III. Tính chất hoá học
Một số tính chất chung của muối:

Dung dịch muối tác dụng với kim loại
Dung dịch muối có thể tác dụng với một số kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới.

Ví dụ:   Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe.

Muối tác dụng với dung dịch acid
Muối có thể tác dụng với một số dung dịch acid tạo thành muối mới và acid mới. Sản phẩm của phản ứng tạo thành có ít nhất một chất là chất khí/ chất ít tan/ không tan, …

Ví dụ:        CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.

Dung dịch muối tác dụng với dung dịch base
Dung dịch muối tác dụng với dung dịch base tạo thành muối mới và base mới, trong đó có ít nhất một sản phẩm là chất khí/ chất ít tan/ chất không tan,…

Ví dụ:       FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4.

Dung dịch muối tác dụng với dung dịch muối
Hai dung dịch muối tác dụng với nhau tạo thành hai muối mới, trong đó ít nhất có một muối không tan hoặc ít tan.

Ví dụ:   2AgNO3 + BaCl2 → 2AgCl + Ba(NO3)2.

* Mở rộng kiến thức về phản ứng trao đổi:
Các phản ứng trong dung dịch giữa muối với acid, base, muối thuộc loại phản ứng trao đổi, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.

Điều kiện để phản ứng trao đổi trong dung dịch xảy ra là sản phẩm tạo thành ít nhất một chất không tan/ chất khí, …

IV. Điều chế
Muối có thể điều chế bằng một số phương pháp như sau:

- Dung dịch acid tác dụng với base. Ví dụ:    HCl + NaOH → NaCl + H2O.

- Dung dịch acid tác dụng với oxide base. Ví dụ:    2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O.

- Dung dịch acid tác dụng với muối. Ví dụ:    H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl.

- Oxide acid tác dụng với dung dịch base. Ví dụ:    CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O.

- Dung dịch muối tác dụng với dung dịch muối. Ví dụ:    NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3.

V. Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ được thể hiện bằng sơ đồ sau:
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B.BÀI TẬP

1. NHẬN BIẾT (7 câu)
Câu 1: Nêu một vài tính chất hóa học của muối

Giải: Một số tính chất hoá học của muối:

+ Dung dịch muối tác dụng với kim loại

+ Muối tác dụng với dung dịch acid

+ Dd muối tác dụng với dung dịch base

+ Dd muối tác dụng với dung dịch muối
Câu 2: Nêu các cách điều chế muối.

Giải: Muối có thể được điều chế bằng một số phương pháp như:

+ Dung dịch acid tác dụng với base

+ Dung dịch acid tác dụng với oxide base

+ Dung dịch acid tác dụng với muối

+ Oxide acid tác dụng với dung dịch base

+ Dung dịch muối tác dụng với dung dịch muối
Câu 3: Muối là gì?

Giải: Muối là hợp chất được tạo thành từ sự thay thế ion H+ của acid bằng ion kim loại hoặc ion ammonium (NH4+).

Câu 4: Khái quát chung về tính tan của muối,

Giải: Đa số các muối là chất rắn, có những muối không tan trong nước, có muối ít tan, có muối tan tốt trong nước.
Câu 5: Phản ứng trao đổi là gì?

Giải: Các phản ứng trong dung dịch giữa muối với acid, base, muối thuộc loại phản ứng trao đổi, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.
Câu 6: Hãy nêu điều kiện để phản ứng trao đổi trong dung dịch xảy ra.

Giải: Điều kiện để phản ứng trao đổi trong dung dịch xảy ra là sản phẩm tạo thành ít nhất một chất không tan/chất khí,…
Câu 7: Nêu các cách sản xuất muối ăn.

Giải: - Muối ăn được sản xuất từ nước biển bằng cách đưa nước biển vào ruộng. Để nước bốc hơi nhờ ánh nắng mặt trời, còn lại trên ruộng là muối.

- Muối ăn cũng có thể được sản xuất từ muối mỏ.

2. THÔNG HIỂU (5 câu)
Câu 1: Quan sát bảng 11.1 và thực hiện các yêu cầu

1. Nhận xét sự khác nhau giữa thành phần phân tử của acid (chất phản ứng) và muối (chất sản phẩm). Đặc điểm chung của các phản ứng ở bảng 11.1 là gì?

2. Nhận xét cách gọi tên muối.

Giải:
1. Công thức phân tử của acid và phân tử muối khác nhau là phân tử acid gồm các nguyên tử H liên kết với anion gốc acid còn phân tử muối nguyên tử H đã được thay thế bằng nguyên tử kim loại.

Đặc điểm chung của các phản ứng trong bảng 11.1 là có acid là chất tham gia, sản phẩm tạo thành là muối.

2. Cách gọi tên muối: Tên kim loại (Kèm hóa trị đối với kim loại nhiều hóa trị) + Tên gốc acid
Câu 2: Viết phương trinh hoá học của phản ứng tạo thành muối KCI và MgSO4.

Giải:  PTHH: 2KCl + MgSO4 → K2SO4 + MgCl2
Câu 3: Muối nào trong các muối sau Al2(SO4)3; Na2SO4; K2SO4; BaCl2; CuSO4. Muối gồm kim loại có hóa trị II là?

Giải:   Cần nhớ: gốc SO4 có hóa trị II, gốc Cl có hóa trị I

Dựa vào quy tắc hóa trị để xác định hóa trị của nguyên tố kim loại, ta suy ra muối có kim loại có hóa trị II là: BaCl2 và CuSO4
Câu 4: Cho các chất sau CaO, H2SO4, Fe(OH)2, FeSO4, CaSO4, HCl, LiOH, MnO2, CuCl2, Al(OH)3, SO2. Xác định các muối có trong dãy trên.

Giải: Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit.

=> Các muối là: FeSO4, CaSO4, CuCl2

 

Câu 5: Trong các chất NaCl, HCl, CaO, CuSO4, Ba(OH)2, KHCO3. Hãy xác định các muối có trong dãy trên.

Giải: Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit.

=> Số chất thuộc hợp chất muối là : NaCl, CuSO4, KHCO3.
3. VẬN DỤNG (5 câu)
Câu 1: Viết công thức của các muối sau: potassium sulfate, sodium hydrogensulfate, sodium hydrogencarbonate, sodium chloride, sodium nitrate, calcium hydrogenphosphate, magnesium sulfate, copper(II) sulfate.

Giải:
potassium sulfate: K2SO4. 



sodium hydrogensulfate:NaHSO4

sodium hydrogencarbonate: NaHCO3

sodium chloride: NaCl

sodium nitrate: NaNO3



calcium hydrogenphosphate: CaHPO4

magnesium sulfate: MgSO4


copper(II) sulfate: CuSO4
Câu 2: Gọi tên các muối AlCl3, KCI, Al2(SO4)3, MgSO4, NH4NO3, NaHCO3.

Giải:
AlCl3: Aluminum chloride



KCI: Potassium Chloride

Al2(SO4)3: Aluminium sulfate


MgSO4: Magnesium sulfate

NH4NO3: Ammonium nitrate


NaHCO3: Sodium hydrogen carbonate

Câu 3: Cho hình ảnh sau
Quan sát hiện tượng xảy ra ở mỗi ống nghiệm và thực hiện yêu cầu

1. Viết phương trình hóa học giải thích hiện tượng xảy ra.

2. Thảo luận nhóm rút ra kết luận về tính chất hóa học của muối.

Giải:
1. (1) Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu

Hiện tượng: Chất rắn màu trắng xám Iron (Fe) bị 1 lớp đồng đỏ phủ lên bề mặt.

(2) BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4↓

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng không tan trong dung dịch.

(3) BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl 

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng trong dung dịch.

(4) CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4 

Hiện tượng: xuất hiện kết tủa màu xanh lam không tan trong dung dịch.

2. Muối + kim loại → Muối mới + kim loại mới

Muối + acid → muối mới + acid mới

Muối + muối → 2 muối mới

Muối + base → muối mới + base mới

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa (không tan)

Câu 4: Trong phòng thí nghiệm có quỳ tím, phenolphtalein, iron, sulfur. Hãy chỉ ra chất có thể dùng để nhận biết các dung dịch HCl, NaOH, MgSO4.

Giải:  Để nhận biết HCl, NaOH, MgSO4 ta dùng quỳ tím

HCl là axit làm quỳ chuyển đỏ

NaOH là bazơ làm quỳ chuyển xanh

MgSO4 là muối không làm đổi màu quỳ
Câu 5: Khối lượng muối thu được khi cho 9,75 gam Zn tác dụng với 9,8 gam H2SO4 là?

Giải:  Số mol kẽm là: nZn= 9,7565 =0,15mol

Số mol H2SO4 là: nH2SO4= 9,898 =0,1mol

PTHH:      Zn   +   H2SO4 → ZnSO4 + H2

Xét tỉ lệ:  nZn1=0,15>nH2SO41 => Zn dư, H2SO4 phản ứng hết

=> tính số mol muối ZnSO4 theo số mol H2SO4

PTHH:      Zn   +   H2SO4 → ZnSO4  + H2

Tỉ lệ:        1mol      1mol      1mol

Phản ứng:           0,1mol  → 0,1mol

=> Khối lượng ZnSO4 là: mZnSO4=0,1.161=16,1gam

4. VẬN DỤNG CAO (3 câu)
Câu 1: Trong dung dịch, giữa các cặp chất nào sau đây có xảy ra phản ứng? Viết phương trình hoá học của các phản ứng đó.

	
	Na2CO3
	KCl
	Na2SO4
	NaNO3

	Ca(NO3)2
	?
	?
	?
	?

	BaCl2
	?
	?
	?
	?

	HNO3
	?
	?
	?
	?


 Giải:
	
	Na2CO3
	KCl
	Na2SO4
	NaNO3

	Ca(NO3)2
	×
	-
	×
	-

	BaCl2
	×
	-
	×
	-

	HNO3
	×
	-
	-
	-


(“×”: xảy ra phản ứng; “-”: không xảy ra phản ứng)

Phương trình hoá học:

Ca(NO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaNO3

Ca(NO3)2 + Na2SO4 → CaSO4 + 2NaNO3

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

2HNO3 + Na2CO3 → 2NaNO3 + CO2 + H2O.
Câu 2: Tính chất hoá học của các hợp chất vô cơ được tóm tắt bằng sơ đồ dưới đây

Dựa vào sơ đồ Hình 11.2 và cho biết tính chất của oxide, acid, base. Viết phương trình hoá học minh hoạ.

Giải: - Tính chất của oxide:
+ Oxide base tác dụng với acid tạo thành muối và nước. Ví dụ:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O.

+ Oxide acid tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước. Ví dụ:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O.

- Tính chất của acid:
+ Tác dụng với kim loại tạo thành muối và khí. Ví dụ:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

+ Tác dụng với base tạo thành muối và nước. Ví dụ:

HCl + NaOH → NaCl + H2O.

+ Tác dụng với oxide base tạo thành muối và nước. Ví dụ:

H2SO4 + Na2O → Na2SO4 + H2O.

+ Tác dụng với muối tạo thành muối mới và acid mới. Ví dụ:

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl.

- Tính chất của base:
+ Tác dụng với acid tạo thành muối và nước. Ví dụ:

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O.

+ Tác dụng với oxide acid tạo thành muối và nước. Ví dụ:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O.

+ Tác dụng với dung dịch muối tạo thành muối mới và base mới. Ví dụ:

Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH.
Câu 3: Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào hai đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau

· Cho 11,2 gam Fe vào cốc đựng dung dịch HCl

· Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4

Khi cả Fe và Al đều hòa tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?

Giải: Ta có nFe=11,256=0,2 mol; nAl=m27 mol

Xét thí nghiệm 1: 

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

0,2       0,2 (mol)

Xét thí nghiệm 2:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

m27         m18 (mol)

Vì sau phản ứng cân ở vị trí thăng bằng nên khối lượng kim loại Fe khi cho vào cốc A trừ đi khối lượng khí H2 mất đi ở cốc A phải bằng khối lượng kim loại Al cho vào cốc B trừ đi khối lượng khí H2 mất đi ở cốc B.

⇒ mFe- mH2A=mAl- mH2B

⇒ 11,2 – 0,2.2 = m - m9

⇒ m =12,15 (gam)

BÀI 12: PHÂN BÓN HÓA HỌC
A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Vai trò của các nguyên tố hoá học với sự phát triển của cây trồng. Phân bón hoá học
Cây trồng cần các nguyên tố đa lượng, trung lượng và vi lượng để cấu tạo nên tế bào của chúng; điều chỉnh các hoạt động trao đổi chất, các hoạt động sinh lí trong cây và giúp cây trồng tăng khả năng chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.

Vai trò của một số nguyên tố đa lượng đối với cây trồng

	Nguyên tố
	Tác dụng với cây trồng

	Nitrogen
	Đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt, tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất của cây, …

	Phosphorus
	Cần cho cây trồng nở hoa, đậu quả và phát triển bộ rễ.

	Potassium (kali)
	Chuyển hoá năng lượng trong quá trình đồng hoá các chất trong cây, làm cho cây ra nhiều nhánh, phân cành nhiều.


Nhu cầu nước và muối khoáng ở từng loài và từng giai đoạn phát triển của cây là khác nhau. Để sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo năng suất, cây trồng cần được bổ sung thêm các nguyên tố khoáng bằng cách bón phân và tưới nước.

Các nguyên tố vi lượng như Zn, Mn, Fe, Cu, … tuy cần hàm lượng ít nhưng không thể thiếu đối với cây trồng. Chúng giúp kích thích quá trình sinh trưởng, trao đổi chất của cây trồng.

Phân bón hoá học là những hoá chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng.
II. Một số loại phân bón thông thường
1. Phân đạm
Phân đạm cung cấp nguyên tố nitrogen cho cây trồng.

Các loại phân đạm thường dùng có thành phần chính là muối nitrate của kim loại như NaNO3, Ca(NO3)2 hay muối ammonium nitrate (NH4NO3), urea ((NH2)2CO), chúng đều dễ tan trong nước.
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Phân đạm thúc đẩy quá trình sinh trưởng của cây trồng, giúp cây trồng phát triển thân, rễ, lá.

2. Phân lân
Phân lân cung cấp nguyên tố phosphorus cho cây trồng.

Các loại phân lân thường dùng:

+ Phân lân nung chảy: có thành phần chính là muối Ca3(PO4)2, không tan trong nước và tan chậm trong đất chua.

+ Superphosphate đơn: có thành phần chính là hai muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4, tan ít trong nước.

+ Superphosphate kép: có thành phần chính là muối Ca(H2PO4)2 tan được trong nước.

Tuỳ loại đất chua ít hay nhiều mà chọn loại phân lân thích hợp: super lân phù hợp cho tất cả các loại đất nhưng hiệu quả nhất trên đất không chua, hoặc chua ít (pH = 5,6 – 6,5); phân lân nung chảy thích hợp với đất chua; …

Phân lân chủ yếu dùng bón lót (để phát triển bộ rễ), bón thúc (để cây ra hoa, đậu quả nhiều, quả to, kích thích quá trình chín của quả).

3. Phân kali
Phân kali cung cấp nguyên tố kali (potassium) cho cây trồng. Các loại phân kali thường dùng có thành phần chính là các muối chloride hoặc sulfate của potassium (KCl hoặc K2SO4), ngoài ra phân kali có trong phân dơi, tro.

Phân kali giúp tăng khả năng hấp thụ nước và chất dinh dưỡng của rễ cây, làm chậm sự đông kết của dịch tế bào khi gặp lạnh giúp cây chịu lạnh tốt, hình thành các mô tế bào giúp cây cứng cáp.

4. Phân NPK
Phân NPK là loại phân bón hỗn hợp, chứa ba thành phần dinh dưỡng: đạm (nitrogen), lân (phosphorus) và kali (potassium). Ngoài ra, phân NPK còn có thể có các nguyên tố trung lượng (như Ca, Mg, …) và các nguyên tố vi lượng (như Zn, Cu, …).

III. Cách sử dụng phân bón
Phân bón đóng góp phần lớn vào việc tăng năng suất cây trồng, tuy nhiên nếu sử dụng phân bón không đúng cách sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ con người.

Phân bón dư thừa sẽ bị rửa trôi khỏi đất, ngấm vào các mạch nước ngầm và đi vào sông, hồ, gây ô nhiễm đất và nước hoặc phân huỷ ra khí ammonia, nitrogen oxide gây ô nhiễm không khí. Ngoài ra, việc lạm dụng phân bón có thể gây tồn dư hoá chất trong thực phẩm, rất có hại cho sức khoẻ con người.

Để giảm thiểu ô nhiễm cần bón phân đúng cách, không vượt quá khả năng hấp thụ của đất và cây trồng theo quy tắc bón phân “4 đúng” (đúng liều, đúng loại, đúng lúc, đúng nơi). Ngoài ra, cần giảm sử dụng phân bón hoá học bằng cách tăng cường sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ (phân huỷ rác thải hữu cơ) giàu chất dinh dưỡng, giúp đất tơi xốp, cây trồng dễ hấp thụ, an toàn khi sử dụng.

B.BÀI TẬP

1. NHẬN BIẾT (7 câu)
Câu 1: Phân bón hoá học là gì?

Giải: Phân bón hoá học là những hoá chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng.
Câu 2: Phân đạm cung cấp cho cây trồng nguyên tố nào? Thành phần chính của một số loại phân đạm thường dùng là gì?

Giải: Phân đạm cung cấp nguyên tố nitrogen cho cây trồng

- Các loại phân đạm thường dùng có thành phần chính là muối nitrate của kim loại hay muối ammonium nitrate, chúng đều có khả năng tan trong nước.
Câu 3: Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố nào? Kể tên một số loại phân lân thường dùng.

Giải: Phân lân cung cấp nguyên tố phosphorus cho cây trồng.

· Các loại phân lân thường dùng là: phân lân nung chảy, superphosphate đơn, superphosphate kép.
Câu 4: Phân NPK chứa những thành phần dinh dưỡng nào?

Giải: Phân NPK là loại phân bón hỗn hợp, chứa ba thành phần dinh dưỡng: đạm (nitrogen), lân (phosphorus), và kali (potassium). Ngoài ra, phân NPK còn có thể có các nguyên tố trung lượng (như Ca, Mg,…) và nguyên tố vi lượng (như Zn, Cu,…).
Câu 5: Nêu các tác hại khi sử dụng phân bón không đúng cách.

Giải: Phân bón dư thừa sẽ bị rửa trôi khỏi đất, ngấm vào các mạch nước ngầm và đi vào sông, hồ, gây ô nhiễm đất và nước hoặc phân hủy ra khí ammonia, nitrogen dioxide gây ô nhiễm không khí.

· Việc lạm dụng phân bón có thể gây tồn dư hóa chất trong thực phẩm, rất có hại cho sức khỏe con người.
Câu 6: Nêu các cách giúp giảm thiểu ô nhiễm phân bón.

Giải: Cần bón phân đúng cách, không vượt quá khả năng hấp thụ của đất và cây trồng theo quy tắc bón phân “4 đúng” (đúng liều, đúng loại, đúng lúc, đúng nơi).

· Cần giảm sử dụng phân bón hóa học bằng cách tăng cường sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ (phân hủy rác thải hữu cơ).
Câu 7: Việc bón phân nên được thực hiện theo quy tắc “4 đúng”. Hãy cho biết “4 đúng” bao gồm những điều gì.

Giải:  4 đúng: đúng liều, đúng loại, đúng lúc, đúng nơi.
2. THÔNG HIỂU (5 câu)
Câu 1: Hãy cho biết các nguyên tố dinh dưỡng trong phân đạm, phân lân, phân kali, phân NPK.

Giải:
	Phân bón
	Nguyên tố dinh dưỡng chính

	phân đạm
	N

	phân lân
	P

	phân kali
	K

	phân NPK
	N, P, K


 Câu 2: Loại phân bón hiệu quả nhất trên đất không chua hoặc ít chua là?
Giải: Super lân phù hợp cho mọi loại đất hiệu quả nhất trên đất không chua hoặc ít chua.

 

Câu 3: Hãy cho biết công thức hóa học của thành phần chính trong superphosphate đơn.

Giải: Superphosphate đơn có thành phần chính là hai muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4
Câu 4: Hãy cho biết công thức hóa học của thành phần chính trong superphosphate kép.

Giải: Superphosphate kép có thành phần chính là muối Ca(H2PO4)2.
Câu 5: Hãy cho biết công thức hóa học của thành phần chính trong phân lân nung chảy.

Giải: Phân lân nung chảy có thành phần chính là muối Ca3(PO4)2.
3. VẬN DỤNG (5 câu)
Câu 1: Tại sao cần bón phân cho cây trồng?

Giải:  Nhu cầu muối khoáng ở từng loài cây và từng giai đoạn phát triển của cây là khác nhau. Để cây sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo năng suất, cây trồng cần được bổ sung thêm các nguyên tố khoáng bằng cách bón phân và tưới nước.
Câu 2: Hãy nêu lí do cần phải bổ sung thêm các nguyên tố dinh dưỡng cho cây trồng.

Giải:   + Cây trồng cần các nguyên tố đa lượng, trung lượng và vi lượng để cấu tạo nên tế bào của chúng; điều chỉnh các hoạt động trao đổi chất, các hoạt động sinh lí trong cây và giúp cây trồng tăng khả năng chống lại các điều kiện bất lợi của môi trường.

+ Nhu cầu nước và muối khoáng ở từng loài và từng giai đoạn phát triển của cây là khác nhau. Để sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo năng suất, cây trồng cần được bổ sung thêm các nguyên tố dinh dưỡng bằng cách bón phân và tưới nước.
Câu 3: Kể tên các nguyên tố hoá học mà cây trồng cần với số lượng nhiều (nhóm nguyên tố đa lượng), trung bình (nhóm nguyên tố trung lượng) và ít (nhóm nguyên tố vi lượng) và nêu vai trò của chúng đối với sự phát triển cây trồng.

Giải:  - Nhóm nguyên tố đa lượng: N, P, K.

+ Vai trò của N: Đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt, tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất của cây.

+ Vai trò của P: Cần cho cây trồng nở hoa, đậu quả và phát triển bộ rễ.

+ Vai trò của K: Chuyển hoá năng lượng trong quá trình đồng hoá các chất trong cây, làm cho cây ra nhiều nhánh, phân cành nhiều.

- Nhóm nguyên tố trung lượng: Ca, Mg, S.

+ Các nguyên tố Ca và Mg cần cho thực vật để sinh sản chất diệp lục cần thiết cho quá trình quang hợp.

+ Thực vật cần S để tổng hợp nên protein. Lưu huỳnh (sulfur) được hấp thụ bởi thực vật dưới dạng muối sulfate tan.

- Nhóm nguyên tố vi lượng: Zn, Mn, Fe, Cu, B … tuy cần với hàm lượng ít nhưng không thể thiếu đối với cây trồng. Chúng giúp kích thích quá trình sinh trưởng, trao đổi chất của cây trồng.
Câu 4: Tại sao cần bổ sung các nguyên tố đa lượng như nitrogen, phosphorus, potassium dưới dạng phân bón cho cây trồng?

Giải: Nhìn chung các nguyên tố đa lượng cung cấp các dưỡng chất để giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển một cách toàn diện. Nhóm này bao gồm các phân đạm (N), lân (P) và Kali (K), là dưỡng chất thiết yếu không thể thiếu cho cây trồng.

	Dưỡng chất
	Đạm (N)
	Lân (P)
	Kali (K)

	Vai trò
	+ Tham gia vào quá trình tạo thành các tế bào thực vật và quá trình quang hợp.

 

+ Cung cấp dinh dưỡng để cây tăng trưởng, phát triển cành lá, giúp tăng năng suất
	+ Rất cần cho sự hình thành các bộ phận mới của cây.

 

+ Kích thích bộ rễ phát triển mạnh, ăn sâu lan rộng trong lòng đất để hút chất dinh dưỡng cần thiết cho cây

+ Kích thích quá trình đẻ nhánh, nảy chồi và ra hoa tạo quả.

+ Tăng khả năng chống chịu của cây trước các yếu tố thời tiết không thuận lợi như: chống rét, chống hạn, chịu độ chua cho đất

+ Tăng sức đề kháng cho cây trước một số bệnh gây hại…
	+ Làm tăng khả năng chống chịu của cây trước các tác động không thuận lợi bên ngoài.

 

+ Giúp cho cây ra nhiều nhánh, phân cành nhiều, lá ra nhiều.

+ Làm cho cây cứng chắc, ít đổ ngã,

+ Tăng cường khả năng chịu úng, chịu hạn, chịu rét.

+ Tăng khả năng kháng bệnh

+ Tăng chất lượng nông sản và năng suất cho cây.

+ Làm tăng lượng đường trong quả làm cho màu sắc quảđẹp tươi, hương vị quả thơm và làm tăng khả năng bảo quản quả.

+ Làm tăng chất bột trong củ khoai, làm tăng lượng đường trong mía.

	Thiếu
	+ Cây sinh trưởng chấm, yếu ớt

 

+ Qúa trình quang hợp kém, lá chuyển vàng nhanh, hoạt động quang hợp giảm gây giảm năng suất

+ Thân, cành yếu ớt.
	+ Lá cây ban đầu có màu xanh đậm rồi nhanh chóng chuyển sang màu vàng. Hiện tương này bắt đầu từ các lá phí dưới trước và từ mép lá vào trong

 

 
	+ Lá hẹp, ngắn, xuất hiện các chấm đỏ, dễ héo rũ và khô.

 

+ Lúa thiếu K sinh trưởng kém, trỗ sớm, chín sớm, nhiều hạt lép lửng, mép lá về phía đỉnh biến vàng.

+ Ngô thiếu K làm đốt ngắn, mép lá nhạt dần sau chuyển màu huyết dụ, lá có gợn sóng.

+ Thiếu K sẽ làm những chức năng chống chịu hạn, rét của cây trồng bị suy giảm đi.


Trong quá trình trưởng và phát triển, cây trồng luôn cần cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết để khỏe mạnh, kháng lại sâu bệnh…cho năng suất và chất lượng cao. Do đó việc bổ sung chất dinh dưỡng cho cây bằng cách sử dụng phân bón là rất cần thiết. Trong đó, phân bón chứa các nhóm nguyên tố đa lượng được đánh giá giữ vai trò quan trọng nhất để bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng.

Tuy nhiên bón phân phải đúng liều, đúng lượng thì mới có thể giúp cây tăng trưởng tốt. 

Câu 5: Hãy cho biết vai trò của các nguyên tố vi lượng đối với cây trồng.

Giải:  Vai trò của các nguyên tố vi lượng đối với cây trồng.
Vai trò dinh dưỡng của các nguyên tố vi lượng đối với cây trồng rất cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Bất kỳ sự thiếu hụt hay dư thừa nguyên tố nào cũng ảnh hưởng đến năng suất của cây trồng. 

	Nguyên tố vi lượng
	Vai trò:
	Biểu hiện cây thiếu nguyên tố vi lượng
	Nguyên nhân:

	Fe
	+ Cần cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, xúc tiến các hoạt động của nhiều loại men ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh hóa  trong cây

+ Hình thành diệp lục, làm lá cây có màu xanh, cung cấp oxi cho cây trồng.

+ Hình thành các hợp chất hữu cơ phân tử, giúp cho quá trình tổng hợp protein
	+ Cây thiếu sắt sẽ có biểu hiện: lá màu xanh nhợt nhạt, giữa các gân lá mầu xanh có khoảng giữa mầu vàng.

+ Khi bệnh nặng, toàn bộ cây chuyển thành màu vàng cho tới trắng lợt.

+ Lá cây thiếu sắt sẽ chuyển từ màu xanh sang vàng hay trắng ở phần thịt lá, trong khi gân lá vẫn còn xanh.

+ Triệu chứng thiếu sắt xuất hiện trước hết ở các lá non, sau đến lá già.
	 + Sắt không được tái sử dụng nên dễ xảy ra thiếu sắt khi bón phân không cân đối, làm mất cân đối về Cu, Mn, Mo, nhiều khí CO2

+ Đất có pH cao (do bón vôi, độ ẩm thấp, bón nhiều phân Lân), hàm lượng carbonate cao

+ Do di truyền của cây

+ Do hàm lượng chất hữu cơ trong đất thấp

	Mn
	+ Góp phần tạo nên enzyme, hoạt hóa một số phản ứng trao đổi chất quan trọng trong cây: sự hút dinh dưỡng, sự cố định đạm, sự khử nitrate,

+ Tham gia trực tiếp vào quá trìnhquang hợp, quá trình hô hấp, quá trình tổng hợp các chất hữu cơ, quá trình vận chuyển, sự chuyển hóa hơi nước, chuyển hóa gluxit, sự sinh trưởng và phát triển (nảy mầm, tạo thân và ra hoa kết quả), sự chống chịu hạn của cây.

+ Ảnh hưởng đến sự tổng hợp các chất đường bột, hợp chất có đạm, các axit hữu cơ, sắc tố, vitamin…

+ Tăng cường sự chín và sự nẩy mầm của hạt

+ Tăng sự hữu dụng của Lân và Ca.
	Bắt đầu từ những lá non, lá mất màu xanh, gân chính và gân phụ màu xanh đậm, giữa những gân lá sẽ có màu vàng, và đôi khi xuất hiện nhiều đốm nâu đen.
	 + Hiện tượng thiếu Mangan thường xảy ra ở những đất kiềm, đất chua sau khi bón vôi, đất thoáng khí và chân đất giàu hữu cơ

+ Hiện tượng thiếu Mangan cũng có thể gây ra bởi sự mất cân bằng với các dinh dưỡng khác như Ca, Mg và Fe.

+ Điều kiện thời tiết lạnh, úng nước cũng gây ra hiện tượng thiếu Mn. Triệu chứng sẽ mất đi khi thời tiết ấm trở lại và đất khô ráo.

	Zn
	+ Là nguyên tố đầu tiên cần thiết cho sự phát triển và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của cây trồng, được dùng bón cho cây thiếu dinh dưỡng.



+ Kẽm tham gia vào các hoạt hóa khoảng 70 enzyme của nhiều goạt động sinh lý và sinh hóa của cây trồng.

+ Cần thiết để gian gia vào quá trình sản xuất ra chất diệp lục và hydratcarbon

+ Tăng tốc độ trao đổi chất của cây
	+ Thiếu Zn các chức năng tế bào của cây bị suy yếu

+ Thiếu Zn gây rối loạn trao đổi auxin nên ức chế sự sinh trưởng, làm lá cây bị biến dạng, ngắn, nhỏ và xoăn, đốt ngắn và biến dạng.

+ Lá non chuyển sang trắng hoặc vàng sáng…
	Bón phân không cân đối.

	Cu
	+ Cu cần thiết cho sự hình thành Diệp lục

+ Làm xúc tác cho một số phản ứng khác trong cây
	+ Lá rủ xuống và có mầu xanh, chuyển sang quầng mầu da trời tối trước khi trở nên bạc lá,

+ Lá biến cong và cây không ra hoa được.

+ Xuất hiện hiện tượng chảy gôm (rất hay xảy ra ở cây ăn quả), kèm theo các vết hoại tử trên lá hay quả.
	 + Những vùng đất đầm lầy, ruộng lầy thụt thường xảy ra hiện tượng thiếu Cu

	B
	+ Nhu cầu B cho từng loại đất là rất khác nhau

+ cần thiết cho sự nẩy mầm của hạt phấn, sự tăng trưởng của ống phấn, sự hình thành của thành tế bào và hạt giống.

 + đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành protein.

 + tác động trực tiếp đến quá trình phân hóa tế bào, trao đổi hocmon, trao đổi N, nước và chất khoáng khác,

+ Ảnh hưởng rõ rệt đến quá trình phân hóa hoa, thụ phấn, thụ tinh, hình thành quả.

+ giúp làm tăng khả năng chống đổ cho cây vì tăng sự tổng hợp protein (tránh độc NH3) và sự tổng hợp glucid

+ có lợi cho sự ra hoa và tạo quả, làm tăng sự vận chuyển các chất giúp cây sinh trưởng và tăng khả năng chịu hạn
	+ Thiếu B làm làm đình trệ sự vận chuyển nước và muối khoáng đến các đỉnh sinh trưởng, gây nên hiện tượng chồi ngọn bị chết, các chồi bên cũng thui dần,

+ Gây rối loạn trong sự hình thành cơ quan sinh sản, một số trường hợp không có túi phấn và nhụy, hoa không hình thành.

+ Tỷ lệ đậu quả kém, quả dễ rụng,

+ Rễ sinh trưởng kém, lá bị dày lên.
	   Bón phân không cân đối, phân bón không có đủ vi lượng cần thiết.

	Mo
	+ Cần cho sự tổng hợp và hoạt động của men khử Nitrate.

+ Molipden cũng cần thiết cho việc chuyển hóa Lân từ dạng vô cơ sang hữu cơ trong cây.
	+ Thiếu Mo sẽ ức chế dinh dưỡng đạm của cây trồng, đặc biệt của các cây họ đậu.

+ Lá vàng và hệ sinh trưởng bị đình trệ xảy ra khi thiếu Mo

+ Sự thiếu hụt Molipden có thể gây ra triệu chứng thiếu Đạm trong các cây họ đậu như đậu tương, cỏ alfalfa, vì vi sinh vật đất phải có Mo để cố định N từ không khí.
	 

   Thiếu Mo thường xảy ra ở nơi đất trồng chua. Đất nhẹ thường dễ bị thiếu Mo hơn so với đất nặng.

	Cl
	+ là nguyên tố vi lượng sống còn cho cây trồng.

+ tham gia vào các phản ứng năng lượng trong cây.

+ tham gia vào sự bẻ gẫy phân tử nước với sự hiện hữu của ánh sáng mặt trời và hoạt hóa một số hệ thống men.

+ tham gia vào quá trình vận chuyển một số chất như Ca, Mg, K ở trong cây,

+ Đóng vai trò điều hòa hoạt động của những tế bào bảo vệ khí khổng, do đó kiểm soát được sự bốc thoát hơi nước…
	 
	 


 4. VẬN DỤNG CAO (3 câu)
Câu 1: Tại sao đối với từng loại đất cần lựa chọn phân lân thích hợp?

Giải:   Phân lân chủ yếu dùng bón lót, phân dễ tiêu như Super lân có thể dùng bón thúc.
Tùy loại đất chua ít hay nhiều mà chọn loại phân lân thích hợp.
+ Super Lân được sản xuất chủ yếu theo 2 cách (dùng axit sunphuric đặc để khử quặng nên lân này có PH từ 4 – 4,5 gây chua đất. Nên không thích hợp bón cho đất chua, thích hợp bón cho đất hơi chua hoặc trung tính. Nếu bón trên đất chua phèn nên bón phối hợp với vôi và các loại phân lân khác (như lân nung chảy).
+ Lân nung chảy có tính kiềm (PH = 8 – 8,5) vì quặng được nung chảy ở nhiệt độ cao thành lân. Nên thích hợp bón cho đất phèn, đất bạc màu.
Do đó cần kiểm tra để biết đất ruộng là chua, trung tính hay kiềm mà chọn lân nào cho thích hợp.

Bón quá nhiều lân có thể làm cho cây bị thiếu một số nguyên tố vi lượng nên thường bón phân lân kết hợp với bón bổ sung các nguyên tố vi lượng thiết yếu.
– Bón lân nên kết hợp với phân chuồng. Tốt nhất super lân nên ủ cùng phân chuồng sẽ làm tăng hiệu suất của lân, hạn chế sự cố định của đất.

Câu 2: Hãy cho biết lợi ích của việc sử dụng phân bón hữu cơ so với phân vô cơ.

Giải:    Lợi ích của việc sử dụng phân bón hữu cơ so với phân vô cơ:

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, các loại phân bón vô cơ chỉ có thể đáp ứng được một vài nguyên tố thiết yếu gồm: đa lượng (N, P, K,…), trung lượng (Ca, Si,…), vi lượng (Cu, Fe, Zn,…)., chúng tồn tại ở dạng các hợp chất vô cơ khiến cây không thể hấp thụ hoặc hấp thụ rất khó, trong khi tiềm ẩn nhiều vấn đề gây ngộ độc hoa màu nếu lạm dụng.

Tuy nhiên, phân bón hữu cơ lại chứa gần như đầy đủ các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng và vi lượng cho đất, giúp cây hấp thụ tối đa và phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất. Bên cạnh đó, loại phân này có nguồn gốc từ việc phân hủy các chất hữu cơ như: phụ phế phẩm nông nghiệp, thức ăn thừa của con người, chất thải động vật,… nên tuyệt đối an toàn. Các hợp chất dinh dưỡng của phân bón hữu cơ cũng tồn tại ở dạng hợp chất hữu cơ nên cây trồng và hoa màu có thể hấp thụ dễ dàng.
Câu 3: Giải thích tại sao cần phải bón phân theo 4 quy tắc đúng liều, đúng loại, đúng lúc, đúng nơi.

Giải:
1.Đúng loại:
Sử dụng đúng loại phân mà cây trồng yêu cầu và phù hợp với từng loại đất. Vì vậy, cần phải hiểu rõ yêu cầu của từng loại cây: cần loại phân gì, tỷ lệ bao nhiêu tùy theo từng thời kỳ sinh trưởng và cây được trồng trên loại đất có tính chất ra sao…
- Cây trồng cần phân gì thì chúng ta nên bón loại phân đó. Phân bón có nhiều loại, nhưng có 4 loại chính là: N, P, K, S; mỗi loại có chức năng riêng. Bón phân không đúng yêu cầu, không phát huy được hiệu quả còn gây hại cho cây.

- Nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Một số loại cây ở giai đoạn sinh trưởng cần kali hơn đạm nhưng cũng có loại cần đạm hơn kali.Bón đúng loại phân mà cây cần mới phát huy hiệu quả.
Ví dụ: Giai đoạn đầu của hầu hết các loại cây trồng đều cần loại phân có hàm lượng Đạm cao hơn. Nếu dùng phân hỗn hợp NPK để bón cho cây thì chọn loại có hàm lượng đạm cao như: Phân hữu cơ sinh học đa, vi lượng Trường Sinh NPK 2,5-1-1, …..
- Bón đúng không những đáp ứng được yêu cầu của cây mà còn giữ ổn định của môi trường đất. Đất chua tuyệt đối không bón những loại phân có tính axít cao quá ngưỡng ; đất kiềm không bón các loại phân có tính kiềm cao quá ngưỡng.
Ví dụ: Ở vùng đất quá chua, phèn thì nên sử dụng phân lân nung chảy hoặc lân có trong NPK để bón cho cây. Không nên sử dụng phân có gốc axít (phân lân supe) sẽ làm tăng độ chua của đất, cây không hấp thu được dinh dưỡng, bộ rễ không phát triển được.
2. Đúng liều
– Liều dùng là bao nhiêu? Hầu hết trên nhãn bao bì đều có hướng dẫn. Để sử dụng đúng liều lượng phân bón nhằm tiết kiệm được kinh tế, phù hợp với yêu cầu của cây trồng, tránh lãng phí phân bón, thì người sử dụng phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và kết hợp với quan sát hình thái và tình trạng của cây, đất đai nơi trồng cây, thời tiết, mùa vụ để quyết định bón lượng phân thích hợp.
Ví dụ:  Khi bón lót trồng mới cho cây cà phê, hồ tiêu, cao su….bà con có thể sử dụng phân hữu cơ sinh học đa, vi lượng Trường Sinh N-P-K 2,5-1-1 với liều dùng 2-3 kg/ gốc….
– Trong canh tác, nông dân cũng có thể tùy theo sức sinh trưởng, sức đậu và nuôi trái của cây trồng mà tăng hoặc giảm lượng phân cho phù hợp, bên cạnh đó cũng cần lưu ý điều kiện thổ nhưỡng và pH của môi trường đất.
Ví dụ: Trên bao bì sản phẩm phân bón có ghi đối với thời kỳ kiến thiết cơ bản của cây cà phê, hồ tiêu… 1-2kg/gốc. Thì phải sử dụng đúng theo hướng dẫn nếu bón nhiều hơn sẽ gây lãng phí, cây không hấp thụ được hết, tăng chi phí…

3. Đúng lúc
– Đúng lúc là bón đúng lượng phân và đúng loại phân khi cây trồng cần. Trong suốt thời kỳ sống, cây trồng luôn luôn có nhu cầu các chất dinh dưỡng cho sinh trưởng và phát triển, vì vậy nên chia ra bón nhiều lần theo quy trình và bón vào lúc cây phát triển mạnh, không bón một lúc quá nhiều, sai nguyên tắc. Việc bón quá nhiều phân một lúc sẽ gây ra thừa lãng phí, ô nhiễm môi trường, cây sử dụng không hết sẽ làm biến dạng dễ nhiễm bệnh, năng suất chất lượng nông sản thấp.
Ví dụ: Để cây ăn trái ra bông và đậu trái nhiều thì ta phải bón phân cho cây ở thời điểm chuẩn bị ra bông và trong thời kỳ nuôi dưỡng trái bón thêm phân bón lá…
4. Đúng cách
Bón đúng cách là bón phân sao cho cây trồng hấp thu hiệu quả nhất lượng phân bón đã sử dụng cho cây trồng (đúng theo hướng dẫn của nhà SX).
Khi đã xác định được loại phân, liều lượng sử dụng cho cây trồng thì bà con cũng cần lưu ý đến thời điểm, cách sử dụng cho từng loại phân bón nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất khi sử dụng sản phẩm.
Ví dụ:
– Phân bón lá thì phải phun vào lúc trời mát, khoảng 8–10 giờ sáng hoặc 15–17 giờ chiều, thì lúc đó cây mới không bị cháy lá, hấp thu tối đa lượng phân được phun…
– Sử dụng phân phun qua lá sẽ không mang lại hiệu quả mà ngược lại sẽ làm tổn thương cây (cháy lá) nếu sử dụng không đúng cách. Lá cây trồng, ngoài chức năng quang hợp còn có vai trò thoát hơi nước qua hệ thống khí khổng, đó là những lỗ nhỏ li ti nằm phần lớn ở mặt dưới lá và cũng chính nơi đây mới có điều kiện hấp thu phân qua lá. Do đó khi sử dụng phân phun qua lá cần phải phun tập trung ở mặt dưới lá.

Việc sử dụng đúng 04 nguyên tắc trên ngoài việc giảm tối đa chi phí đầu vào cho việc sản xuất hàng nông sản còn làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và không gây ảnh hưởng đến môi trường. 

